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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực tập lập trình cơ bản là môn thực hành chuyên ngành trong chương trình đào 

tạo ngành công nghệ thông tin. Mục đích của môn học này là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng lập trình trong việc giải quyết bài toán bằng 

ngôn ngữ lập trình C++. 

Trên cơ sở các kiến thức tiếp thu được sinh viên có thể đi sâu tìm hiểu các ngôn 

ngữ lập trình bậc cao khác nhau và bước đầu thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình. 

Để đáp ứng với yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức biên soạn tài liệu học tập “Thực 

tập lập trình cơ bản”. Đây là một học phần thực hành cơ bản của sinh viên chuyên ngành 

Công nghệ thông tin.  

Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Thực tập lập trình cơ bảncủa 

Khoa Công nghệ thông tin. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành 

có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập. 

Tài liệu học tập được biên soạn theo đúng chương trình đào tạo và các quy định về 

cách trình bày của Nhà trường. Nội dung của tài liệu học tập bao gồm các chương, trong 

mỗi chương bao gồm các phần nội dung chủ yếu như sau: 

- Mục tiêu của chương.  

- Nội dung cô đọng lý thuyết của chương. 

- Hướng dẫn chi tiết giải bài tập mẫu. 

- Bài tập vận dụng. 

Do thời gian và trình độ có hạn nên tài liệu học tập khó có thể tránh khỏi những 

thiếu sót nhất định. Chúng tôi luôn mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để giáo trình 

được tái bản hoàn thiện hơn trong những lần sau. 

Xin chân thành cám ơn! 

 Biên soạn 

 

 

Phùng Thị Thu Hiền 

Bùi Văn Tân 
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LAB 1:CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN - CÂU LỆNH if 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Cấu trúc cơ bản của chương trình  

+ Cú pháp câu lệnh if dạng đầy đủ  

+ Cú pháp câu lệnh if dạng không đầy đủ  

+ Viết chương trình sử dụng câu lệnh if  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

1. Cú pháp câu lệnh if dạng đầy đủ 

Cú pháp câu lệnh if dạng  (if else) 

if (<điều kiện>) { khối lệnh 1; } else { khối lệnh 2; }  

Trong đó 

- <điều kiện> thường là biểu thức logic.  

- Phần else là không bắt buộc phải có. Câu lệnh if không có phần else được 

gọi là câu lệnh “if thiếu”. 

- <khối lệnh1>, <khối lệnh2> là câu lệnh hợp lệ bất kỳ: câu lệnh đơn, hoặc 

câu lệnh ghép, hoặc câu lệnh điều khiển. 

2. Cú pháp câu lệnh if dạng không đầy đủ 

if (<điều kiện>) { khối lệnh 1; }  

Trong đó: 

- <điều kiện> là một biểu thức logic tức nó có giá trị đúng (khác 0) hoặc 

sai (bằng 0).  

- <khối lệnh 1> có thể là một câu lệnh đơn, một khối lệnh hay một câu 

lệnh phức. 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo các câu lệnh IF áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến 

phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 
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1.Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, in ra kết quả của các phép toán: cộng, trừ, 

nhân, chia của 2 số nguyên đó.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int a, b; 

cout<<"Ban hay nhap 2 so nguyen: “; 

cin>>a>>b; 

cout<<”Tong cua 2 so vua nhap la: ”<<a+b<<”\n”; 

cout<<”Hieu cua 2 so vua nhap la: ”<<a-b<<”\n”; 

cout<<”Tich cua 2 so vua nhap la: ”<<a*b<<”\n”; 

if (b!=0) 

cout<<”Thuong cua 2 so vua nhap la: ”<<a/b; 

return 0; 

} 

 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Tính năm nhuận. Năm thứ n là nhuận nếu nó chia hết cho 4, nhưng không chia hết 

cho 100 hoặc chia hết 400. (Chú ý: một số nguyên a là chia hết cho b nếu phần dư của 

phép chia bằng 0, tức a%b == 0). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 
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using namespace std; 

int main() 

{  

int nam, year;  

cout << “Nam = “ ; cin >> nam ;  

if (nam%4 == 0 && year%100 !=0 || nam%400 == 0)  

cout << nam << "la nam nhuan” ;  

else  

cout << nam << "la nam khong nhuan” ;  

return 0; 

}  

Kết quả chạy chương trình: 

 

3.Viết chương trình nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện 

vào học lớp 10. Biết tuổi vào lớp 10 của học sinh là 16. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int tuoi; 

cout << "Nhap tuoi hoc sinh : " << endl; 

cin>>tuoi; 

if(tuoi==16) 

{ 

cout << "Tuoi cua hoc sinh la: " << tuoi << " tuoi." << endl; 

cout << "Hoc sinh du tuoi vao lop 10!" << endl; 

} 

else 

{ 

cout << "Tuoi cua hoc sinh la: " << tuoi << " tuoi." << endl; 
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cout << "Hoc sinh khong du tuoi vao lop 10!" << endl; 

} 

return 0; 

} 

 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình 

để thông báo cho người dùng biết số đó lớn hay nhỏ hơn 100. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int a; 

cout << "Nhap so nguyen: " << endl; 

cin>>a; 

if(a>100) 

{ 

cout << a << " lon hon 100." << endl; 

} 

else 

{ 

cout << a << " nho hon 100." << endl; 

} 

return 0; 

} 

 

Kết quả chạy chương trình: 
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5. Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên và tìm số lớn nhất trong 3 số đó.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<iomanip> 

using namespace std;  

int main() 

{  

cout<<"Nhap vao 3 so bat ky:"; 

int a1,a2,a3,max; 

cin>>a1>>a2>>a3; 

max=a1; //Giả sử số đầu tiên lớn nhất 

if(max<a2) max=a2; //So sánh max với a2 và cập nhật max 

if(max<a3) max=a3; //So sánh max với a3 và cập nhật max 

cout<<"So lon nhat trong 3 so la: "<<max; //In max ra màn hình 

return 0;  

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của một tam giác: 

-Tính chu vi, diện tích của tam giác đó. 

- Kết luận tam giác đó là tam giác cân, tam giác thường hay tam giác đều. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

int main() 
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{ 

    int a, b, c, CV, S; 

    float P; 

    cout<<"\n canh a la:";cin>>a; 

    cout<<"\n canh b la:";cin>>b; 

    cout<<"\n canh c la:";cin>>c; 

    P = (a+b+c)/2; 

    CV = a+b+c; 

    S = sqrt(P*(P-a)*(P-b)*(P-c)); 

    cout<<"Chu vi tam giac la:"<<CV; 

    cout<<"\nDien tich tam giac la:"<<S; 

    if(a!=0&&b!=0&&c!=0&&a==b||b==c||c==a) 

    { 

    cout<<endl<<"la tam giac can"; 

     } 

    else if(a!=0&&b!=0&&c!=0&&a==b==c) 

    { 

     cout<<endl<<"la tam giac deu"; 

    } 

    else if(a!=0&&b!=0&&c!=0&&a!=b||b!=c||c!=a) 

    { 

     cout<<endl<<"la tam giac thuong"; 

    } 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình xếp hạng học lực của học sinh dựa trên các điểm bài kiểm tra, 

điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, điểm trung bình = (điểm bài kiểm tra + điểm thi 

giữa kỳ + điểm thi cuối kỳ)/3. Nếu: 
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 Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A. 

 Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B. 

 Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C. 

 Điểm trung bình <5.0 là hạng F. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

using namespace std;  

int main() 

{  

 float a, b, c; 

 float dtb;  

 cout<<"Nhap diem kiem tra, diem giua ky, diem cuoi ky tuong ung:";  

 cin>>a>>b>>c;  

 dtb=(a+b+c)/3;  

 cout<<"Diem trung binh la: "<<dtb<<endl; 

 if(dtb>=9.0) cout<<"Hang  A";  

 else if((dtb>=7.0) && (dtb<9.0)) cout<<"Hang B";  

 else if((dtb>=5.0) && (dtb<7.0)) cout<<"Hang C";  

 else if(dtb<5.0) cout<<"Hang F";  

 else cout<<"Diem khong hop le";  

 cout<<"\n";  

 return 0;  

}  

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Cửa hàng A nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty B và hưởng hoa hồng, với 

mức hoa hồng theo doanh số bán như sau: 

 5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu. 

 10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu. 

 20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu. 
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Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

long int doanhso; 

float hoahong; 

cout << "Tong doanh so ban hang: " << endl; 

cin>>doanhso; 

if(doanhso<=100) 

{ 

hoahong=doanhso*5/100; 

cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", "; 

cout << "thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong; 

} 

else if(doanhso<=300) 

{ 

hoahong=doanhso*10/100; 

cout << " Voi tong doanh so la " << doanhso << ", "; 

cout << " thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong; 

} 

else if(doanhso>300) 

{ 

hoahong=doanhso*20/100; 

cout << " Voi tong doanh so la " << doanhso << ", "; 

cout << " thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong; 

} 

cout <<"\n"; 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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9. Viết chương trình tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số 

như sau: 

 Phí thuê bao bắt buộc là 30 nghìn. 

 600 đồng cho mỗi phút gọi của 50 phút đầu tiên. 

 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo. 

 200 đồng cho bất kỳ phút gọi nào sau 200 phút đầu tiên. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

long int sophut, phi = 0; 

float tong; 

const int phicodinh = 30000; 

cout << "So phut goi trong thang: "; 

cin>>sophut; 

if(sophut>200) 

phi=(sophut-200)*200+150*400+50*600; 

else if(sophut>50) 

phi=(sophut-50)*400+50*600; 

else 

phi = sophut*600; 

tong = phi + phicodinh; 

cout << "Ban da goi " << sophut << " phut." << endl; 

cout << "So tien dien thoai phai nop la " << tong << endl; 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

10. Viết chương trình nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền 

lương thực sự mà nhân viên đó nhận được).  

Với các thông số giả sử như sau 
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 30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu. 

 20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu. 

 10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int thuesuat; 

float luong,sothue,luongrong=0; 

cout << "Nhap so tien luong: "; 

cin>>luong; 

if(luong>15000000) 

{ 

sothue=luong*0.3; 

thuesuat=30; 

} 

else if(luong>=7000000) 

{ 

sothue=luong*0.2; 

thuesuat=20; 

} 

else 

{ 

sothue=luong*0.1; 

thuesuat=10; 

} 

luongrong=luong-sothue; 

cout << "Luong = " << luong << endl; 

cout << "Thue thu nhap " << thuesuat << "% = " << sothue << endl; 

cout << "Tien luong thuc nhan = " << luongrong << endl; 

return 0; 

} 

11. Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 

Hướng dẫn: 
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#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{   

int a,b; 

 cout<<"Nhap a :"; 

 cin>>a; 

 cout<<"Nhap b :"; 

 cin>>b; 

 if(a==0) 

  cout<<"Phuong trinh vo nghiem "; 

  if(a!=0) 

  { 

  cout<<"Nghiem cua phuong trinh la :"; 

  cout<<-b/a; 

 } 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình nhập vào thông tin của một sinh viên bao gồm: mã số sinh 

viên, họ tên, quê quán, năm sinh, điểm trung bình các năm học; xuất ra thông 

tin của sinh viên vừa nhập. 

2. Viết chương trình nhập vào ba cạnh a, b, c của một tam giác, tính và xuất ra 

diện tích của tam giác theo công thức S = p( p - a)( p - b)( p - c) với p là nữa 

chu vi. 

3. Viết chương trình nhập vào các hệ số a, b, c và in ra nghiệm của phương trình 

bậc hai ax2+ bx + c = 0 (giải và biện luận đầy đủ các trường hợp). 



12 
 

4. Viết chương trình cho phép nhập vào thứ (1->7) trong tuần, nếu thứ không hợp 

lệ thì cho nhập lại. Sau đó cho biết thứ đã nhập có tên là gì và xuất kết quả ra 

màn hình. (1: Sunday, 2: Monday, …) 

5. Nhập vào 1 số nguyên, yêu cầu xuất ra chữ số hàng trăm của số đó, nếu không 

có thì xuất ra 0. 

6. Viết chương trình cho phép nhập vào tháng (1->12) trong năm, nếu tháng 

không hợp lệ thì cho nhập lại. Sau đó cho biết tháng đó có tên là gì và xuất kết 

quả ra màn hình. (1: January, 2: February, …). 

7. Viết chương trình nhập vào một số. Xuất ra màn hình chuỗi “số chẵn” nếu số 

đó là số chẵn. Xuất ra màn hình chuỗi “số lẻ” nếu số đó là số lẻ. 

8. Viết chương trình tính lương của nhân viên dựa theo thâm niên công tác 

(TNCT) như sau: Lương = hệ số * lương căn bản, trong đó lương căn bản là 

1350000 đồng. 

- Nếu TNCT < 12 tháng: hệ số = 2.34. 

- Nếu 12 <= TNCT < 36 tháng: hệ số = 3.33. 

- Nếu 36 <= TNCT < 60 tháng: hệ số = 3.66. 

- Nếu TNCT >= 60 tháng: hệ số = 3.99. 

9. Viết chương trình cho phép nhập số KW điện tiêu thụ từ bàn phím. Sau đó tính 

tiền điện và xuất kết quả ra màn hình. 

- Nếu số KW: 0 -> 100: đơn giá 2000 đồng/KW. 

- Nếu số KW: 101 -> 200: đơn giá 2500 đồng/KW. 

- Nếu số KW: 201 -> 300: đơn giá 3000 đồng/KW. 

- Nếu số KW: > 300: đơn giá 5000 đồng/KW. 

10. Một điểm Karaoke tính tiền khách hàng theo công thức sau: 

- Mỗi giờ trong 3 giờ đầu tiên tính 30000đ/giờ 

- Mỗi giờ tiếp theo có đơn giá giảm 30% so với đơn giá trong 3 giờ đầu 

tiên 

- Ngoài ra, nếu thời gian thuê phòng từ 8 giờ đến 17 giờ thì được giảm giá 

10%. Viết chương trình nhập vào giờ bắt đầu, giờ kết thúc và in ra số 

tiền khách phải trả, biết rằng 8 giờ ≤ giờ bắt đầu ≤ giờ kết thúc ≤ 24 giờ. 
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LAB 2: CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN - CÂU LỆNH switch 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Cú pháp câu lệnh switch dạng đầy đủ  

+ Cú pháp câu lệnh switch dạng không đầy đủ  

+ Viết chương trình sử dụng câu lệnh switch  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

1.Cú pháp câu lệnh switch dạng đầy đủ 

switch (biểu thức điều khiển)  

{  

case biểu_thức_1: dãy lệnh 1 ; break; 

case biểu_thức_2: dãy lệnh 2 ; break; 

..……………....................................... ;  

case biểu_thức_n: dãy lệnh n ; break; 

default: dãy lệnh;  break; 

}  

2.Cú pháp câu lệnh switch dạng không đầy đủ  

switch (biểu thức điều khiển)  

{  

case biểu_thức_1: dãy lệnh 1 ; break; 

case biểu_thức_2: dãy lệnh 2 ; break; 

..……………....................................... ;  

case biểu_thức_n: dãy lệnh n ; break; 

}  

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo các câu lệnh switch áp dụng giải các bài tập từ đơn giản 

đến phức tạp. 
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E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Nhập tháng và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main()  

{ 

int thang; 

cout<<"Nhap vao thang: "; 

cin>>thang; 

switch(thang) 

{ 

case 1: 

case 3: 

case 5: 

case 7: 

case 8: 

case 10: 

case 12: 

    cout<<"31 ngay"; break; 

case 2: 

    cout<<"28 hoac 29 ngay"; break; 

case 4: 

case 6: 

case 9: 

case 11: 

    cout<<"30 ngay"; break; 

} 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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2. Nhập vào số và in ra thứ tương tự với số đó. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

int thu ;  

cout<<"Nhap vao thu: "; 

cin>>thu; 

switch(thu) 

{ 

case 2: 

    cout<<"Thu hai"; break; 

case 3: 

    cout<<"Thu ba"; break; 

case 4: 

    cout<<"Thu tu"; break; 

case 5: 

    cout<<"Thu nam"; break; 

case 6: 

    cout<<"Thu sau"; break; 

case 7: 

    cout<<"Thu bay"; break; 

case 8: 

    cout<<"Chu nhat"; break; 

default: 

    cout<<"Thu ban nhap khong hop le!"; 

} 

return 0; 
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} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Viết chương trình thể hiện menu lựa chọn gồm các thể loại phim hiện đang có 

trong rạp chiếu phim ABC. Yêu cầu người dùng nhập lựa chọn thể loại phim muốn 

xem. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

            int luachon; 

            cout << "\n\n\t\t ============== MENU =============="; 

            cout << "\n1. Phim Tinh cam"; 

            cout << "\n2. Phim Kinh di"; 

            cout << "\n3. Phim Hoat hinh"; 

            cout << "\n4. Phim Khoa hoc - Vien tuong"; 

            cout << "\n\n\t\t ============== End =============="; 

// người dùng nhập lựa chọn 

            cout << "\nNhap lua chon(1 --> 4): "; 

            cin >> luachon; 

            // cấu trúc switch 

            switch(luachon) 

            { 

                       case 1: 

                        { 

                          cout << "\nBan da chon the loai phim 'Tinh cam' "; 

                        }break; 

                       case 2: 

                        { 

                          cout << "\nBan da chon the loai phim 'Kinh di' "; 
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                        }break; 

                       case 3: 

                        { 

                          cout << "\nBan da chon the loai phim 'Hoat hinh "; 

                        }break; 

                        case 4: 

                        { 

                          cout << "\nBan da chon the loai phim 'Khoa hoc - Vien tuong"; 

                        }break; 

                        default: 

                        { 

                           cout << "\nLua chon khong hop le. Xin vui long kiem tra lai"; 

                        } 

            } 

            system("pause"); 

            return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình để xử lý tình huống khi người dùng lựa chọn một tùy chọn nào 

thì chương trình sẽ in một dòng thông báo về tùy chọn đó. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std;  
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int main() 

{ 

int luachon; 

cout << "1. Talk" << endl; 

cout << "2. Eat" << endl; 

cout << "3. Play" << endl; 

cout << "4. Sleep" << endl; 

cout << "Nhap lua chon cua ban : " << endl; 

cin>>luachon; 

switch(luachon) 

{ 

case 1 : cout << "Ban da chon talk." << endl; 

break; 

case 2 : cout << "Ban da chon eat" << endl; 

break; 

case 3 : cout << "Ban da chon play" << endl; 

break; 

case 4 : cout << "Ban da chon sleep" << endl; 

break; 

default : cout << "Ban da khong chon lua chon nao" << endl; 

} 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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5. Viết chương trình phân loại sinh viên dựa vào kết quả điểm học tập. Nếu điểm A 

thì phân loại là sinh viên xuất sắc, điểm B là sinh viên loại giỏi, điểm C là sinh viên 

loại khá, điểm D là sinh viên loại trung bình, điểm F là sinh viên loại yếu.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

   char diem = 'A'; 

   switch(diem) { 

      case 'A': 

         cout << "Xuat xac" << endl;  

         break; 

      case 'B': 

         cout << "Gioi" << endl;  

         break; 

      case 'C': 

         cout << "Kha" << endl; 

         break; 

      case 'D': 

         cout << "Trung Binh" << endl; 

         break; 

      case 'F': 

         cout << "Yeu" << endl; 

         break; 

      default: 

         cout << "Diem khong hop le" << endl; 

   } 

   cout << "Diem cua ban la: " << diem << endl; 

   return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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6. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím là số chẵn 

hay số lẻ. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std;  

int main() 

{ 

    char so; 

    cout << "Nhap so: "; 

    cin >> so; 

    switch(so % 2) 

    { 

        case 0:  

            cout << so << " la so chan" << endl; 

            break; 

        case 1:  

            cout << so << " la so le" << endl; 

            break; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình kiểm tra một ký tự trong bảng chữ cái tiếng anh là nguyên âm 

hay phụ âm. Ký tự là bất kỳ được nhập từ bàn phím. 
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Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std;  

int main() 

{ 

    char kyTu; 

    cout << "Nhap ky tu: "; 

    cin >> kyTu; 

    switch(kyTu) { 

        case 'o': 

        case 'O': 

        case 'u': 

        case 'U': 

        case 'i': 

        case 'I': 

        case 'a': 

        case 'A': 

        case 'e': 

        case 'E': 

            cout << "Ky tu " << kyTu << " la nguyen am" << endl; 

            break; 

        default: 

            cout << "Ky tu " << kyTu << " la phu am" << endl; 

    } 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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8. Viết một chương trình tạo một máy tính đơn giản có các phép tính như cộng, trừ, 

nhân, chia. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std;  

int main() 

{ 

    char toantu; 

    float so1, so2, ketQua; 

    bool kt = true; 

    cout << "Nhap toan hang thu nhat: "; 

    cin >> so1; 

    cout << "Nhap toan tu: "; 

    cin >> toanTu; 

    cout << "Nhap toan hang thu hai: "; 

    cin >> so2; 

    switch(toantu) 

    { 

        case '+':  

            ketQua = so1 + so2; 

            break; 

        case '-':  

            ketQua = so1 - so2; 

            break; 

        case '*':  

            ketQua = so1 * so2; 

            break; 

        case '/': 

            if (so2 != 0) { 

                ketQua = so1 / so2; 

            } else { 

                kt = false; 
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            } 

            break; 

        default:  

            cout<<("Toan tu khong hop le"); 

    } 

    cout << "----------------------------" << endl; 

    if (kt) { 

     cout << so1 << " " << toantu << " " << so2 << " = " << ketQua << endl; 

    } else { 

        cout << "Khong the thuc hien phep chia cho 0" << endl; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Viết chương trình sử dụng lệnh switch xuất ra chữ các số tự nhiên nhỏ hơn 3. 

Hướng dẫn: 

switch (so_tu_nhien) 

{ 

 case 0: 

    cout << "Khong" << endl; 

    break; 

  case 1: 

    cout << "Mot" << endl; 

    break; 

  case 2: 

    cout << "Hai" << endl; 

    break; 
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  default: 

    cout << "Khong doc duoc " << endl; 

} 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình hiển thị một menu có các lựa chọn để tính diện tích các hình 

tròn, hình chữ nhật, hình tam giác tương ứng với dữ liệu đã nhập. 

2. Viết chương trình nhập số và hiển thị số bằng chữ tương ứng. 

3. Viết chương trình nhập hạng và hiển thị thông báo tương ứng như sau: 

Hạng                  Thông báo 

E                       Xuất sắc 

V                       Rất giỏi 

G                       Giỏi 

A                       Trung bình 

F                       Trượt 

4. Viết chương trình hiển thị một menu có các lựa chọn để tính diện tích các hình 

tròn, hình chữ nhật, hình tam giác tương ứng với dữ liệu đã nhập. 

5. Viết một chương trình hiển thị menu có các lựa chọn để thực hiện các phép toán cơ 

bản (+, -. *, /) ba số. 

6. Viết chương trình kiểm tra bàn phím khi ấn xuống.Nếu người dùng ấn một phím 

(từ 0 tới 9) thì chương trình sẽ hiển thị số được nhấn, ngược lại hiển thị “Phím bạn ấn 

không phải là số!”. 

7. Viết chương trình cho phép người sử dụng chọn câu trả lời đúng hoặc sai. 

Ví dụ minh họa: Lệnh khai báo một biến và gán giá trị số nguyên là đúng trong các 

câu lệnh sau? 

a. int 1x=10; 

b. int x=10; 

c. float x=10.0f; 

d. string x=”10″; 

Nếu đúng chọn True, sai chọn False. 

8. Viết chương trình nhập vào một số nguyên có hai chữ số. Hãy in ra cách đọc của số 

nguyên này. 

9. Viết chương trình nhập vào một số nguyên có ba chữ số. Hãy in ra cách đọc của số 

nguyên này. 

10. Viết chương trình in ra màn hình học lực của học sinh theo thang điểm như sau:  

Điểm TK từ 0,0 -> 3,0: Loại Kém 
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Điểm TK 4,0: Loại Yếu. 

Điểm TK từ 5,0 ->6,0: Loại Trung bình. 

Điểm TK từ 7,0 ->8,0: Loại Khá. 

Điểm TK từ 9,0 ->10,0: Loại Giỏi. 

11. Viết chương trình tính điểm cho sinh viên. Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 

tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ). 

- Tính điểm tổng kết. 

- In kết quả điểm chữ (A, B, C, D, F) của sinh viên. 
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LAB 3: CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN - CÂU LỆNH for 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Cú pháp câu lệnh for  

+ Các tham số trong câu lệnh for  

+ Viết chương trình sử dụng câu lệnh for  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

Cú pháp câu lệnh for 

Cú pháp 

for ([<phần khởi tạo>] ; [<điều kiện>] ; [<dãy biểu thức >]) 

<lệnh>; 

B1: Thực hiện <phần khởi tạo> (nếu có). 

B2: Kiểm tra <điều kiện>. 

B3: Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <lệnh>, sau đó thực hiện <phần khởi 

tạo> (nếu có) và quay về B2. 

Còn ngược lại  nếu <điều kiện > sai thì chuyển sang B4. 

B4: Thoát khỏi vòng lặp, và chuyển quyền điều khiển sang câu lệnh kế tiếp sau 

lệnh for. 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo các câu lệnh for áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến 

phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình tính tổng của dãy các số từ 1 đến 200.  

Chương trình dùng một biến đếm i được khởi tạo từ 1, và một biến kq để chứa 

tổng. Mỗi bước lặp chương trình cộng i vào kq và sau đó tăng i lên 1 đơn vị.  
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Chương trình còn lặp khi nào i còn chưa vượt qua 200. Khi i lớn hơn 200 

chương trình dừng.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

int i, kq = 0;  

for (i = 1 ; i <= 200 ; i ++) kq += i ;  

cout << "Tong = " << kq;  

return 0; 

}  

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Viết chương trình in ra màn hình dãy số lẻ bé hơn một số n nào đó được nhập vào 

từ bàn phím.  

Chương trình dùng một biến đếm i được khởi tạo từ 1, mỗi bước lặp chương 

trình sẽ in i sau đó tăng i lên 2 đơn vị.  

Chương trình còn lặp khi nào i còn chưa vượt qua n. Khi i lớn hơn n chương 

trình dừng.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

int n, i ;  

cout << "Nhap n = " ; cin >> n ;  

for (i = 1 ; i < n ; i += 2) cout << i << '\n' ;  

return 0; 
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}  

Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Viết chương trình tính tổng từ 1 đến n (n nguyên, dương). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int n; 

 int s=0; 

 cout<<"Nhap n="; 

 cin>>n; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  s=s+i; } 

 cout<<"Tong tu 1 den n la "<<s; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình tính tổng các số chẵn. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std ; 
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int main() 

{ 

 int s=0; 

 int n; 

 cout<<"Nhap n="; 

 cin>>n; 

 for(int i=0;i<=n;i++) 

 { 

  if(i%2==0) 

  { 

   s=s+i; 

  } 

 } 

 cout<<"Tong cua cac so chan la "<<s; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình tính n! (n nguyên, dương) 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std ; 

int main() 

{ 

 int n; 

 cout<<"Nhap n=:"; 

 cin>>n; int s=1; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  s=s*i; 
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 } 

 cout<<"Giai thua cua n la "<<s; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ  

1-15, sau đó in kết quả ra màn hình. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int x; 

cout << "Nhap mot so nguyen : "; 

cin>>x; 

cout << "Boi so cua no voi " << x << " so dau tien la : "; 

for(int y=1;y<16;y++) 

cout << "\n" << x << "x" << y << "=" << x*y; 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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7. Viết chương trình vẽ tam giác sao như sau: 

****** 

**** 

*** 

** 

* 

Hướng dẫn: 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include<iomanip> 

#include<cmath> 

using namespace std;  

int main() 

{  

 int i=7;  

 int j=7;  

for(i=1;i<=7;i++) 

{  

  for(j=7-i;j>=1;--j) cout<<"*";  

 cout<<"\n";  

}  

   cout<<"\n";  

   system("PAUSE");  

   return 0;  
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} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Viết chương trình đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím. Ví dụ: 

34567, đảo ngược lại thành 76543. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 

 int main() 

{ 

    int so; 

    cout << "Nhap so: "; 

    cin >> so; 

    cout << "So dao nguoc cua " << so  << " la "; 

    for (; so != 0; so = so / 10) { 

        cout << so % 10; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Viết chương trình in tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 
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#include<cmath> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int so; 

    cout << "Nhap so: "; 

    cin >> so; 

    cout << "So dao nguoc cua " << so  << " la "; 

    for (; so != 0; so = so / 10) { 

        cout << so % 10; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

10. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn 

phím. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

int i, so1, so2, min, ucln = 1; 

    cout << "Nhap so thu nhat: "; 

    cin >> so1; 

    cout << "Nhap so thu hai: "; 

    cin >> so2; 

    if(so1 == 0 && so2 == 0) { 

        cout << "Hai so 0 khong co uoc chung lon nhat" << endl; 

    } else if (so1 != 0 && so2 == 0) { 
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        cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << 

abs(so1) << endl; 

    } else if (so1 == 0 && so2 != 0) { 

        cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << 

abs(so2) << endl; 

    } else { 

        if(so1 < so2) { 

            min = so1; 

        } else { 

            min = so2; 

        } 

        for(int i = 1; i <= min; i++) { 

            if(so1%i == 0 && so2%i == 0) { 

                ucln = i; 

            } 

        } 

        cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << ucln 

<< endl; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

11. Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím. 

Ví dụ: với i =2 thì in ra bảng cửu chương 2. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

int main() 
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{ 

    int n; 

    cout << "Nhap so n: "; 

    cin >> n; 

    cout << "Bang cuu chuong cua " << n << ":" << endl; 

    for(int i = 1; i <= 10; i++) { 

        cout << "   " << n << " x " << i << " = " << n*i << endl; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình tính kết quả của phép toán sau (làm tròn 3 chữ số thập phân):  

2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 2( 1)
1 .... ....

3 3 5 3 5 7 3 5 7 9 (2 3)

n

n


            


 

2. Viết chương trình tìm các số hoàn chỉnh nhỏ hơn n (với n được nhập từ bàn phím). 

3. Viết chương trình xét xem một số n có phải là số nguyên tố không. 

4. Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n. 

5. Viết chương trình vẽ hình chữ nhật và điền dấu * như hình sau: 

* * * * * 

* * * * * 

* * * * * 

6. Viết chương trình tính tổng bậc 3 của n số nguyên đầu tiên. In kết quả ra màn hình. 

7. Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n số nguyên đầu tiên. 

8. Viết chương trình nhập n là số nguyên dương. Nếu n<=0 thì yêu cầu nhập lại. Sau 

đó tính các tổng sau: 

a) S1 = 1 + 2 + 3 + … + n = n(n+1)/2. 
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b) S2 = 1 + 3 + 5 + … + (2n+1) = (n+1)2. 

c) S3 = 2 + 4 + 6 + … + 2n = n(n+1). 

9. Viết chương trình nhập n là số nguyên dương. Nếu n<=0 thì yêu cầu nhập lại. Sau 

đó tính các tổng sau bằng vòng lặp for: 

a) S4 = 12 + 22 + 32 + … + n2. 

b) S5 = 13 + 33 + 53 + … + (2n+1)3. 

c) S6 = 24 + 44 + 64 + … + (2n)4. 

10. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương rồi xuất ra dạng phân tích thừa 

số nguyên tố của số đó. 

11. Viết chương trình nhập một số làm số hàng (hay độ rộng theo chiều ngang) của 

tam giác rồi sau đó vẽ tam giác sao với độ rộng đó. 

Ví dụ nếu nhập số hàng là 5 thì vẽ tam giác sao có dạng: 

* 

** 

*** 

**** 

***** 
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LAB 4: CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN - CÂU LỆNH while, do … while 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Cú pháp câu lệnh while  

+ Cú pháp câu lệnh do … while  

+ Viết chương trình sử dụng câu lệnh  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

1. Cú pháp câu lệnh while 

Cú pháp 

while (<điều kiện>) 

<lệnh>; 

Lệnh while thực hiện như sau:  

B1: Kiểm tra <điều kiện>. 

B2: Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <lệnh>, sau đó quay về B1. 

Còn ngược lại <điều kiện> sai thì chuyển sang B3. 

B3: Thoát khỏi vòng lặp, và chuyển quyền điều khiển sang câu lệnh kế tiếp sau  

lệnh while. 

2. Cú pháp câu lệnh do.. while 

Cú pháp  

do 

{ 

<lệnh>; 

}while (<điều kiện>); 

Lệnh do while thực hiện như sau: 

B1: Thực hiện <lệnh>.  

B2: Kiểm tra<điều kiện>. 

B3: Nếu <điều kiện> đúng thì quay về B1. 

Còn ngược lại nếu <điều kiện> sai thì chuyển sang B4. 

B4: Thoát khỏi vòng lặp, và chuyển quyền điều khiển sang câu lệnh kế tiếp sau 
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lệnh do while. 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo các câu lệnh while, do … while áp dụng giải các bài tập từ 

đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình để in các số từ 1 đến 20. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int i=1; 

while (i<=20) 

{ 

cout << i << endl; 

i++; 

} 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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2. Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của 2 số nguyên m và n.  

Áp dụng thuật toán Euclide bằng cách liên tiếp lấy số lớn trừ đi số nhỏ khi nào 2 số 

bằng nhau thì đó là UCLN.  

Trong chương trình ta qui ước m là số lớn và n là số nhỏ. Thêm biến phụ r để tính hiệu 

của 2 số. Sau đó đặt lại m hoặc n bằng r sao cho m > n và lặp lại. Vòng lặp dừng khi 

m = n.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

int m, n, r; 

cout << "Nhập m, n: " ; cin >> m >> n ;  

if (m < n) { int t = m; m = n; n = t; } // nếu m < n thì đổi vai trò hai số  

while (m != n)  

{  

r = m - n ;  

if (r > n) m = r; else { m = n ; n = r ; }  

}  

cout << "UCLN = " << m ;  

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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3. Viết chương trình nhân 2 số nguyên theo phương pháp Ấn độ.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int  main()  

{  

long m, n, kq;  

cout << “Nhập m và n: “ ; cin >> m >> n ;  

kq = 0 ;  

while (m)  

{  

if (m%2) kq += n ;  

m >>= 1;  

n <<= 1;  

}  

cout << “m nhân n =” << kq ;  

}  

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số 

đó là số âm. 

Hướng dẫn: 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std;  
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int main() 

{  

int x;  

do{  

cout<<"Nhap mot so:";cin>>x;  

cout<<"\n";  

     }while(x>0);  

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược 

(về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

long int so1, so2, sodaonguoc=0; 

cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl; 

cin>>so1; 

so2=so1; 

do 

{ 

sodaonguoc = sodaonguoc*10; 

int digit=so1%10; 

sodaonguoc+=digit; 

so1/=10; 

} 
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while(so1); 

cout << "So nguyen ban da nhap la " << so2 << "." << endl; 

cout << "So nguyen dao nguoc la " << sodaonguoc << "." << endl; 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình kiểm tra một số n có là số nguyên tố.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

int i, n ; // n: số cần kiểm tra  

cout << "Cho biet so can kiem tra: " ; cin >> n ;  

i = 2 ;  

do  

{  

if (n%i == 0)  

{  

cout << n << "la hop so" ;  

return 0; // dừng chương trình  

}  

i++;  

} while (i <= n/2);  

cout << n << "la so nguyen to" ;  

}  
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Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình hiển thị một menu các chức năng của phép toán (cộng, trừ, nhân, 

chia) cho người dùng chọn. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int selection; 

 do 

 { 

  system("cls"); // clear screen 

  cout << "Please make a selection: \n"; 

  cout << "1) Cong\n"; 

  cout << "2) Tru\n"; 

  cout << "3) Nhan\n"; 

  cout << "4) Chia\n"; 

  cout << "Enter your selection: "; 

  cin >> selection; 

  if (cin.fail()) 

  { 

   cin.clear();  

   cin.ignore(32767, '\n'); //skip bad input 

  } 

 } while (selection < 1 || selection > 4); 

 cout << "You selected option #" << selection << "\n"; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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8. Viết chương trình yêu cầu xuất ra các số từ 1 đến 1000. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int count(1); 

 while (count <= 1000) 

 { 

  cout << count << " "; 

  ++count; 

 } 

 cout << "done!" << endl; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Viết chương trình sử dụng vòng lặp while hiển thị mô hình dưới đây: 
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1 

1 2 

1 2 3 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 // Vong lap  

 int outer(1); 

 while (outer <= 5) 

 { 

 int inner(1); 

  while (inner <= outer) 

  { 

   cout << inner << " "; 

   ++inner; 

  } 

  // print a newline at the end of each row 

  cout << "\n"; 

  ++outer; 

 } 

 return 0; 

} 

 

10. Viết chương trình nhập ID và password.  
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Chương trình sẽ lặp lại việc nhập ID và password cho đến khi user nhập đúng. Thao 

tác nhập được thực hiện ít nhất 1 lần. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

const string ID("kkkkkk"); 

const string PASSWORD("hhkkkkkk.com"); 

int main() 

{ 

 string id; 

 string password; 

 do  

 { 

  system("cls"); 

  cout << "ID: "; 

  getline(cin, id); 

  cout << "Password: "; 

  getline(cin, password); 

 } while (id != ID || password != PASSWORD); 

 cout << "Login succeed!" << endl; 

 // do something 

 return 0; 

} 

11. Viết chương trình in tất cả các số nguyên tố từ 1 đến số n được nhập từ bàn phím. 

Hướng dẫn: 

#include <cmath> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int i = 2, j, so, kt; 
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    cout << "Nhap so: "; 

    cin >> so; 

    cout << "Tat ca cac so nguyen to tu 1 den " << so << " la: "; 

    while (i <= so) { 

        kt = 1; 

        if (i != 0 && i != 1) { 

            j = 2; 

            while(j <= i/2) { 

                if(i%j == 0) { 

                    kt = 0; 

                    break; 

                } 

                j++; 

            } 

        } else { 

           kt = 0; 

        } 

        if(kt == 1) { 

            cout << i << " "; 

        } 

       i++; 

    } 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình nhập n là số nguyên dương. Nếu n<=0 thì yêu cầu nhập lại. Sau 

đó tính các tổng sau bằng vòng lặp (while và do..while): 

a) S4 = 12 + 22 + 32 + … + n2. 
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b) S5 = 13 + 33 + 53 + … + (2n+1)3. 

c) S6 = 24 + 44 + 64 + … + (2n)4. 

2. Viết chương trình nhập vào tử số và mẫu số của một phân số, kiểm tra mẫu số nhập 

là số 0 thì nhập lại.  

3. Viết chương trình nhập vào số bất kỳ đến khi nhập số âm thì dừng lại. 

4. Viết chương trình nhập một số từ bàn phím và in ra màn hình bằng chữ.  

Ví dụ 1234, kết quả in ra màn hình là một hai ba bốn. 

5. Viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn 

phím. 

6. Viết chương trình tìm giá trị ASCII của một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím. 

7. Viết chương trình nhập một số và tính tổng các chữ số của số vừa nhập rồi hiển thị 

kết quả. 

8. Viết chương trình nhập một số thập phân và sau đó chuyển đổi số đó thành dạng ký 

tự. Ví dụ: 324 là ba hai bon. 

9. Viết chương trình gọi đồ uống. Giả sử menu của chúng ta có các loại thức uống như 

sau: 

1. Cafe 

2. Cam vắt 

3. Nước ép cà rốt 

4. Nước lọc 

5. Nước dừa 
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LAB 5: BÀI TẬP BẰNG XÂY DỰNG HÀM 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Khai báo và định nghĩa hàm  

+ Viết chương trình sử dụng hàm 

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

1. Khai báo hàm 

 <kiểu_dữ_liệu_trả_lại><tên_hàm>(danh_sách_tham_số_hình_thức);  

2. Định nghĩa hàm 

a. Hàm có trả về giá trị  

 <kiểu_dữ_liệu><tên_hàm>(danh_sách_tham_số_hình_thức)  

{  

 khai báo cục bộ của hàm ;  

 dãy lệnh của hàm ;  

 return (biểu thức trả về);  

}  

Câu lệnh return có thể nằm ở vị trí bất kỳ trong phần câu lệnh, tuỳ thuộc mục 

đích. 

3. Tham số trong lời gọi hàm 

Lời gọi hàm được phép xuất hiện trong bất kỳ biểu thức, câu lệnh của hàm 

khác. Nếu lời gọi hàm lại nằm trong chính bản thân hàm đó thì ta gọi là đệ quy.  

Lời gọi hàm có dạng: 

 Tên_hàm(danh_sách_tham_số_thực_sự);  

4. Cấp phát và phạm vi hoạt động của các biến 

Cú pháp khai báo 

<kiểu biến>&<tên biến tham chiếu> = <tên biến được tham chiếu>;  

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 
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Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa hàm, viết chương trình sử 

dụng hàm áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Xây dựng hàm viết chương trình nhập số nguyên dương n. Kiểm tra n có phải là số 

nguyên tố không? 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

bool KTSNT(int x) 

{ 

 if(x<2) 

  return false; 

 for(int i=2; i<=x/2; i++) 

  if(x%i==0) 

   return false; 

 return true; 

} 

int main() 

{ 

 unsigned int n; 

 cout<<"Nhap vao so nguyen duong n: "; 

 cin>>n; 

 if(KTSNT(n)==true) 

  cout<< n << " la so nguyen to!"; 

 else 

  cout<< n <<" khong la so nguyen to!"; 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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2. Xây dựng hàm viết chương trình nhập số nguyên dương n. Kiểm tra n có phải là số 

hoàn hảo không (Số hoàn hảo là một số có tổng các ước của nó (không kể nó) bằng 

chính nó). Ví dụ: Số 6 là số hoàn hảo vì tổng các ước = 1+2+3=6. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

bool KTSHH(int x) 

{ 

 int tong=0; 

 if(x<6) 

  return false; 

 for(int i=1; i<x; i++) 

  if(x%i==0) 

   tong+=i; 

 if(tong==x) 

  return true; 

 return false; 

} 

int main() 

{ 

 unsigned int n; 

 cout<<"Nhap vao so nguyen duong n: "; 

 cin>>n; 

 if(KTSHH(n)==true) 

  cout<< n << " la so hoan hao!"; 

 else 

  cout<< n <<" khong phai so hoan hao!"; 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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3. Xây dựng hàm viết chương trình tính n! (n>=0) 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<0) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<0); 

 return x; 

} 

long Tinh(int n) 

{ 

 long gt=1; 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

  gt=gt*i; 

 return gt; 

} 

int main() 

{ 

 int n;  

 cout<<"Nhap so nguyen n: "; 

 n=Nhap(); 

 cout<<"Ket qua la: "<< Tinh(n); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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4. Xây dựng hàm viết chương trình tính P(n)=1x3x5...x(2n+1)   (n>=0). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<0) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<0); 

 return x; 

} 

long Tinh(int n) 

{ 

 long p=1; 

 for(int i=0; i<=n; i++) 

  p=p*(2*i+1); 

 return p; 

} 

int main() 

{ 

 int n;  

 cout<<"Nhap so nguyen n: "; 

 n=Nhap(); 

 cout<<"Ket qua la: "<< Tinh(n); 

 cout<<endl; 

} 
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Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Xây dựng hàm viết chương trình tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)   (n>=0). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<0) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<0); 

 return x; 

} 

int Tinh(int n) 

{ 

 int s=0; 

 for(int i=0; i<=n; i++) 

  s=s+(2*i+1); 

 return s; 

} 

int main() 

{ 

 int n;  

 cout<<"Nhap so nguyen n: "; 

 n=Nhap(); 

 cout<<"Ket qua la: "<< Tinh(n); 
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 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Xây dựng hàm viết chương trình tính: 

S(n) = 1-2+3-4+5+...+((-1)^(n+1))*n(n>=0). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<1) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<1); 

 return x; 

} 

int Tinh(int n) 

{ 

 int s=0; 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

 { 

  if(i%2==0) 

   s=s-i; 

  else 

   s=s+i; 

 } 
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 return s; 

} 

int main() 

{ 

 int n;  

 cout<<"Nhap so nguyen n: "; 

 n=Nhap(); 

 cout<<"Ket qua la: "<< Tinh(n); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình nhập ký tự bất kỳ từ bàn phím, in ra màn hình giá trị ASCII của 

ký tự đó, vòng lặp chỉ kết thúc khi nhấn phím ESC. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    char kyTu; 

    cout << "Tim gia tri ascii cua ky tu nhap tu ban phim." << endl; 

    cout << "Nhan phim ESC de thoat chuong trinh" << endl; 

    cout << "-----------------------------------------" << endl; 

    do { 

        cout << "Nhap ky tu: ";  

        cin >> kyTu; 

        if (int(kyTu) != 27) { 

            cout << " Ma ASCII cua ky tu " << kyTu << " la " << int(kyTu) << endl; 

        } else { 

            break; 

        } 
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    } while (kyTu != 27); 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Xây dựng hàm viết chương trình xuất ra dãy số Fabonica 

 1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89 ........ 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void FBNC(int n) 

{ 

 int f0=1, f1=1, t; 

 cout<< f0 <<"\t"<< f1 <<"\t"; 

 for(int i=1; i<n; i++) 

 { 

  t = f0 + f1; 

  cout<< t <<"\t"; 

  f0=f1; 

  f1=t; 

 } 

} 

int main() 

{ 

 int n; 

 cout<<"Nhap n: ";   

 cin>>n; 

 FBNC(n); 
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 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Xây dựng hàm viết chương trình tính: 

S(n)= 1 + (1+2) + (1+2+3) + ... + (1+2+3+..+n). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<1) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<1); 

 return x; 

} 

int Tinh(int n) 

{ 

 int s=0, t=0; 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

 { 

  t=t+i; 

  s=s+t; 

 } 

 return s; 

} 
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int main() 

{ 

 int n;  

 cout<<"Nhap so nguyen n: "; 

 n=Nhap(); 

 cout<<"Ket qua la: "<< Tinh(n); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

10. Xây dựng hàm viết chương trình tính P(x,y)=x^y. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int Nhap() 

{ 

 int x; 

 do 

 { 

  cin>>x; 

  if(x<1) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai!"; 

 }while(x<1); 

 return x; 

} 

long Tinh(int x, int y) 

{ 

 float p=1; 

 for(int i=1; i<=y; i++) 

  p=p*x; 

 return p; 
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} 

int main() 

{ 

 int x, y;  

 cout<<"Nhap so nguyen x: "; 

 cin>>x; 

 cout<<"Nhap so nguyen y: "; 

 cin>>y; 

 cout<< x << " ^ "<< y <<" = "<< Tinh(x,y); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

11.Xây dựng hàm viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (với a 

khác 0). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

int giaiPT(float a, float b, float c,float &x1, float &x2){ 

    float delta = b*b - 4*a*c; 

    if(delta<0){ 

        x1=x2=0.0; 

        return 0; 

    } 

    else if(delta==0){ 

        x1 = x2 = -b/(2*a); 

        return 1; 

    } 

    else{ 
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        delta = sqrt(delta); 

        x1 = (-b + delta) / (2*a); 

        x2 = (-b - delta) / (2*a); 

        return 2; 

    } 

} 

int main() 

{ 

    float a,b,c; 

    float x1,x2; 

    do{ 

        cout<<"Nhap a (a!=0): "; 

        cin>>a; 

        cout<<"Nhap b: "; 

        cin>>b; 

        cout<<"Nhap c: "; 

        cin>>c; 

    } 

    while(!a); 

    if(giaiPT(a,b,c,x1,x2)==0 ) { 

        cout<<"Phuong trinh vo nghiem"; 

    } 

    else if(giaiPT(a,b,c,x1,x2)==1){ 

        cout<<"Phuong trinh co nghiem kep x=%.4f" << x1; 

    } 

    else{ 

        cout<<"Phuong trinh co hai nghiem phan biet"<<endl; 

        cout<< "x1=" << x1<<endl; 

        cout<< "x2=" << x2<<endl; 

    } 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Xây dựng hàm viết chương trình in ra màn hình số kế tiếp của số nguyên bạn vừa 

nhập. 

Hướng dẫn: Định nghĩa một hàm value(int x) để tính số kế tiếp của số bạn vừa nhập 

và sử dụng lệnh cout để in ra màn hình kết quả. 

2. Xây dựng hàm viết chương trình cho phép thực hiện rút gọn phân số. 

(Hướng dẫn: 

- Tìm UCLN của tử số và mẫu số. 

- Chia tử và mẫu của phân số cho UCLN vừa tìm được). 

3. Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n với yêu cầu dùng hàm để kiểm 

tra một số có phải là số nguyên tố hay không. 

4. Xây dựng hàm viết chương trình để nhập một số nguyên và tìm lập phương của số 

đó. 

5. Xây dựng hàm tìm ước chung lớn nhất của 2 số a, b. 

6. Xây dựng hàm tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b. 

7. Viết chương trình nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử 

dụng hàm.  

8. Viết hàm tính chu vi và diện tích hình tròn. 

9. Xây dựng hàm viết chương trình thực hiện các phép tính gồm cộng, trừ, nhân và 

chia hai số a,b. 

(Yêu cầu xây dựng các hàm: hàm tính tổng, hàm tính trừ, hàm tính nhân, hàm tính 

chia). 

10. Xây dựng hàm viết chương trình nhập số nguyên dương n và in ra màn hình các 

ước số của n. 

11. Viết chương trình nhập Họ tên, điểm Toán, điểm Lý, điểm Hóa của một sinh viên. 

Tính điểm trung bình và xuất ra kết quả.  

(Yêu cầu: Viết hàm nhập, xuất, tính trung bình).  

12. Chương trình tính lương của nhân viên  

- Viết hàm nhập họ tên, quê quán, thâm niên công tác của một nhân viên.  

- Viết hàm tính lương dựa vào thâm niên công tác. 

- Viết hàm xuất họ tên, quê quán, thâm niên công tác và lương của nhân viên.  
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- Viết chương trình nhập thông tin của nhân viên, tính lương và xuất thông tin của 

nhân viên (kể cả lương) ra màn hình bằng cách sử dụng ba hàm trên. 

13. Viết chương trình bao gồm các hàm sau:  

- Hàm kiểm tra năm y cho trước có nhuận hay không. 

- Hàm xác định số ngày tối đa của tháng m trong năm y cho trước. 
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LAB 6: LẬP TRÌNH ĐỆ QUY 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Hàm đệ quy  

+ Viết chương trình sử dụng hàm đệ quy  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

Cấu trúc chung của hàm đệ qui 

Dạng thức chung của một chương trình đệ qui như sau:  

if (trường hợp suy biến)  

{  

  trình bày cách giải   // giả định đã có cách giải 

}  

else      // trường hợp tổng quát 

{  

  gọi lại hàm với tham số "bé" hơn  

}  

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa hàm đệ quy, viết chương 

trình sử dụng hàm đệ quy áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình sử dụng hàm đệ quy tính giai thừa của một số nguyên. 

Theo định nghĩa giai thừa ta có: 

0! = 1 

n! = 1.2.3…n 

Nếu n = 0 thì giai thừa bằng 1. Nếu n > 0 thì giai thừa sẽ là tích từ 1 đến n. Và không 

có giai thừa của số âm. 

Hướng dẫn: 
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#include <iostream>   

using namespace std; 

int GiaiThua(int n) { 

    if (n == 1) 

        return 1; 

    else 

        return (n * GiaiThua(n - 1)); 

} 

int main()    

{     

    int n; 

    while(true) { 

        cout << "Nhap so n: "; 

        cin >> n; 

        //Nhap n nho hon 0 de thoat khoi vong lap 

        if(n < 0) { 

            cout << "So am khong co giai thua" << endl; 

            break; 

        } 

        cout << "  Giai thua cua " << n << " la: " << GiaiThua(n) << endl; 

    } 

    return 0;   

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Viết chương trình sử dụng hàm đệ qui để tính tích sau: 
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1 2 3 41 1 1 1 .... n

nS n       

Hướng dẫn: 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

double bieuthuc(int); 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{  

  int n; 

  cout<<"Nhap n = "; 

  cin>>n; 

  cout<<"Ket qua: "<<bieuthuc(n)<<endl; 

  return 0; 

} 

double bieuthuc(int n){ 

   if(n==1) return 1; //co so co so 

   else return(pow((float)n,n)* bieuthuc(n-1)); //co so chung 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Viết chương trình sử dụng hàm đệ qui để tính tổng1+1/2+1/3+..+1/n. 

Hướng dẫn: 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

float DeQuy(int n) 
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{ 

 if(n==1) 

 { 

  return 1; 

 } 

 else 

  return DeQuy(n-1)+1.0/n; 

} 

int main() 

{ 

int n; 

    cout<<"Nhap n = "; 

    cin>>n; 

cout<<"\nDe quy: "<<DeQuy(n); 

system("pause"); 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình sử dụng hàm đệ qui, khử đệ qui để tính xn. 

Hướng dẫn: 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

int KhuDeQuy(int n,int x) 

{ 

 float Tong=1; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 
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 { 

  Tong*=x; 

 } 

 return Tong; 

} 

float DeQuy(int n,int x) 

{ 

 if(n==1) 

 { 

  return 1*x; 

 } 

 else 

  return DeQuy(n-1,x)*x; 

} 

int main() 

{ 

int n, x; 

    cout<<"Nhap n = "; 

    cin>>n; 

cout<<"Nhap x = "; 

    cin>>x; 

 cout<<"\nDe quy: "<<DeQuy(n,x); 

 cout<<"\nKhu De quy:"<<KhuDeQuy(n,x); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình sử dụng hàm đệ qui để tính ước số lẻ lớn nhất của số nguyên n. 
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Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int UocSo(int n) 

{ 

 if(n%2!=0) 

  return n; 

 for(int i=n/2;i>=1;i--) 

 { 

  if(n%i==0&&i%2!=0) 

  { 

   return i; 

  } 

 } 

} 

int DeQuy(int n) 

{ 

 if(n%2!=0) 

  return n; 

 else 

  return DeQuy(n/2); 

} 

int main() 

{ 

int n; 

    cout<<"Nhap n = "; 

    cin>>n; 

 cout<<"\nla"<<DeQuy(n); 

 cout<<"\nla"<<UocSo(n); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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6. Viết chương trình giải bất phương trình bậc nhất ax+b>0 theo yêu cầu:  

(Viết 1 hàm nhập các hệ số a, b; một hàm giải bất phương trình.  

Hàm main sử dụng các hàm đã viết và có thể chạy nhiều lần giải các bất phương trình 

khác nhau.) 

Hướng dẫn: 

#include<conio.h> 

#include<stdio.h> 

#include<iostream.h> 

void nhap(float &,float &); 

void giaibpt(float,float); 

int main() 

{ 

float a,b; 

char c; 

do 

{ 

nhap(a,b); 

giaibpt(a,b); 

fflush(stdin); 

cout<<"\nTiep tuc ? (c/k):"; cin>>c; 

} 

while ((c=='c')||(c=='C')); 

} 

void nhap(float &a, float &b) 

{ 

cout<<"Nhap cac he so a, b :"; cin>>a>>b; 

} 

void giaibpt(float a, float b) 

{ 
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if(a>0)cout<<"Nghiem x>"<<-b/a; 

else if(a<0)cout<<"Nghiem x<"<<-b/a; 

     else if(b>0) cout<<"Vo so nghiem"; 

        else cout<<"Vo nghiem"; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình nhập vào 3 cạnh a, b, c của tam giác, viết hàm chỉ ra loại tam giác 

đó. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 

void Tam_Giac(float a, float b,float c) 

{ 

 if((a*a==(b*b+c*c))||(b*b==(a*a+c*c))||(c*c==(a*a+b*b))) 

  { 

   if(a==b||a==c||b==c) 

    cout<<"La tam giac vuong can.\n"; 

   else 

    cout<<"La tam giac vuong.\n"; 

  } 

 else 

 { 

  if(a==b||b==c||c==a) 

  { 

   if(a==b&&a==c&&c==a) 

    cout<<"La tam giac deu.\n"; 

   else 
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    cout<<"La tam giac can.\n"; 

  } 

  else 

   cout<<"Tam giac thuong.\n"; 

 } 

} 

int main() 

{ 

 float a,b,c; 

 do 

 { 

  cout<<"Nhap 3 canh cua tam giac.\n"; 

  cout<<"\nCanh a=";cin>>a; 

  cout<<"\nCanh b=";cin>>b; 

  cout<<"\nCanh c=";cin>>c; 

  if(a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a||a<=0||b<=0||c<=0) 

  { 

   system("cls"); 

   cout<<"Tam giac khong hop le moi ban nhap lai.\n"; 

  } 

 } 

 while(a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a||a<=0||b<=0||c<=0); 

 Tam_Giac(a,b,c); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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8. Cho số n, viết chương trình sử dụng hàm tìm m nhỏ nhất sao cho 

     (n<1+1/2+....+1/m). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 double n,m; 

 double S=0; 

 cout<<"Nhap n= "; 

 cin>>n; 

  for(m=1;;m++) 

  { 

   S+=1.0/m; 

   if(n<S) 

   { 

    cout<<"Cap n="<<n<<" va m= "<<m<<" la nho nhat."; 

    break; 

   } 

  } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

9. 

9. Viết hàm in ra các số chẵn trong khoảng [a,b]. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<cmath> 
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using namespace std; 

void Name(int a,int b) 

{ 

 for(int i=a;i<=b;i++) 

  if(i%2==0) 

   cout<<i<<"  "; 

} 

int main() 

{ 

 int a,b; 

 cout<<"Nhap so nguyen a="; 

 cin>>a; 

 cout<<"Nhap so nguyen b="; 

 cin>>b; 

 Name(a,b); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Sử dụng hàm đệ quy tìm chữ số có giá trị lớn nhất của số nguyên dương n. 

2. Sử dụng đệ quy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n. 

3. Sử dụng hàm đệ quy tìm dãy nhị phân dài nhất sao cho trên dãy này không có hai 

bộ k bất kỳ trùng nhau. Bộ k là dãy con có k số liên tiếp nhau trên dãy tìm được. 

Ví dụ: k = 3, kết quả: 000 101 110 0 

4. Sử dụng hàm đệ quy tính P(x,y)=x
y 

5. Sử dụng hàm đệ quy tính tổng n số tự nhiên đầu tiên TONG(n) = 1 + 2 +…+ n.  

6. Sử dụng hàm đệ quy tính tổng chẵn lẻ n số tự nhiên đầu tiên TONGCHANLE(n)  

nếu n chẵn thì TONGCHANLE(n)= 2+4+…+n, còn nếu n lẻ thì  



75 
 

TONGCHANLE(n)= 1+3+…+n.  

7. Sử dụng hàm đệ quy tính tích chẵn lẻ n số tự nhiên đầu tiên TICHCHANLE(n)  

nếu n chẵn thì TICHCHANLE(n)= 2 x 4 x…x n, còn nếu n lẻ thì  

TICHCHANLE(n)= 1x3x…xn. 

8. Viết hàm tính tổng n phần tử đầu tiên của cấp số cộng bằng cách gọi đệ quy. 

9. Viết hàm đệ quy giải bài toán tháp Hà Nội: cần chuyển n tầng tháp từ vị trí A sang 

vị trí B dùng vị trí C làm trung gian.  

Yêu cầu: Mỗi lần chỉ chuyển 1 tầng, chỉ được dùng các vị trí A, B, C để đặt các tầng 

tháp, không được đặt tầng lớn lên trên tầng nhỏ.  

10. Nhập vào số nguyên n viết hàm trả về tổng của các chữ số đó. 
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LAB 7: BÀI TẬP MẢNG MỘT CHIỀU 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Khai báo mảng  

+ Các thao tác trên mảng  

+ Viết chương trình sử dụng mảng 1 chiều  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

Mảng một chiều 

a. Khai báo 

Có các dạng sau: 

Dạng 1: Khai báo mảng với số phần tử xác định  

<tên kiểu><tên mảng>[số thành phần] ; //không khởi tạo 

Dạng 2: Vừa khai báo vừa gán giá trị 

<tên kiểu><tên mảng>[số thành phần] = { dãy giá trị } ; //có khởi tạo 

Dạng 3: Khai báo mảng với số phần tử không xác định và gán giá trị  

<tên kiểu><tên mảng>[ ] = { dãy giá trị } ; //có khởi tạo 

b. Truy xuất các phần tử của mảng 

Các phần tử mảng được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0, số thứ tự này gọi là chỉ số 

mảng. Các phần tử mảng có thể được truy xuất như sau: 

<tên biến mảng>[chỉ số]  

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa mảng một chiều, viết chương 

trình sử dụng mảng một chiều áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Cho một mảng A gồm 100 phần tử thuộc kiểu thực, hãy xây dựng hàm viết chương 

trình nhập mảng và xuất mảng.  

Hướng dẫn: 

#include<conio.h> 
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#include<iostream.h> 

int main() 

{  

float a[100], n, tg; 

int i, j;  

cout << "Cho biet so phan tu n = " ; cin >> n ;  

for (i=0; i<n; i++) {cout<<"a[" <<i<< "] = "; cin >> a[i] ;} // nhap DL 

for (i=0; i<n; i++)  

{  

for (j=i+1; j<n; j++)  

if (a[i] > a[j]) { tg = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tg; } // Doi cho  

}  

for (i=0; i<n; i++)  

cout << a[i] ; // In ket qua 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Cho một mảng A gồm 100 phần tử thuộc kiểu thực, hãy viết chương trình nhập 

mảng và sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần của dãy số.  

Hướng dẫn: 

#include<conio.h> 

#include<iostream.h> 

int main() 

{  

float a[100], n, tg; 

int i, j;  
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cout << "cho biet so phan tu n = " ; cin >> n ;  

for (i=0; i<n; i++) {cout<<"a[" <<i<< "] = "; cin >> a[i] ;} // nhap DL 

for (i=0; i<n; i++)  

{  

for (j=i+1; j<n; j++)  

if (a[i] > a[j]) { tg = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tg; } // Doi cho  

}  

for (i=0; i<n; i++)  

cout << a[i] ; // In ket qua 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Viết chương trình nhập vào mảng A có n phần tử sắp xếp các phần tử của mảng 

theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình số hoàn hảo có trong mảng. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

#include<conio.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

int a[100],i,n,j,tam; 

cout<<"nhap n="; 

cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++) 

{// nhap mang 
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 cout<<"Nhap a["<<i<<"] ="; 

 cin>>a[i]; 

} 

int dem; 

cout<<"cac so hoan hao la "; 

   for(i=0;i<n;i++) 

   { 

 dem=0; 

      for(j=1;j<a[i];j++) 

         if((a[i]%j)==0)dem=dem+j; 

         if(dem==a[i])cout<<a[i]<<"  "; 

     } 

     //sap xep tang dan trong mang 

  for(i=0;i<n;i++) 

    for(j=i+1;j<n;j++) 

      if(a[i]>a[j]) 

      { 

   tam=a[i]; 

             a[i]=a[j]; 

             a[j]=tam; 

             } 

             cout<<endl; 

             cout<<"day thu tu duoc sap xep tang dan la:"; 

             for(i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<" "; 

     return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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4. Viết chương trình nhập vào mảng có n phần tử. Xây dựng hàm đếm các phần tử âm, 

đếm các phần tử dương có trong mảng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<time.h> 

#define MAX 100 

using namespace std; 

void NhapMang(int a[], int n) 

{ 

 for(int i=0; i<n; i++) 

 { 

  cout<<"\nPhan tu thu " << i <<": "; 

  cin>> a[i]; 

 } 

} 

 

void MangNgauNhien(int a[], int n) 

{ 

 srand((unsigned)time(NULL)); 

 for(int i=0; i<n; i++) 

  a[i]=rand()%100 - rand()%100; 

} 

 

void XuatMang(int a[], int n) 

{ 

 for(int i=0; i<n; i++) 

  cout<< a[i] <<"\t"; 

} 

void DemAmDemDuong90(int a[], int n) 

{ 

 int  DemAm=0, DemDuong=0; 

 for(int i=0; i<n; i++) 

 { 
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  if(a[i]<0) 

   DemAm = DemAm + 1; 

  else  

   DemDuong = DemDuong + 1; 

 } 

 cout<<"\nSo phan tu am co trong mang: "<< DemAm; 

 cout<<"\nSo phan tu duong co trong mang: "<< DemDuong; 

} 

int main() 

{ 

 int a[MAX], n, x; 

 cout<<"NHap so luong phan tu cua mang: "; cin>>n; 

 //NhapMang(a,n); 

 MangNgauNhien(a,n); 

 XuatMang(a,n); 

 DemAmDemDuong90(a,n); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình nhập vào mảng có n phần tử, in ra vị trí bất kỳ của các phần tử 

trong mảng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int mins(int a[],int &n,int &x) 

{ 

   int min=0; 
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   for(int i=1;i<=n;i++) 

   { 

  if(a[i]==x) 

  { 

   return i; 

   break; 

    } 

 } 

} 

int main() 

{ 

 int n;int a[100];int x; 

 cout<<"Nhap vao n ="; 

 cin>>n; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  cout<<"Nhap a ["<<i<<"] la :"; 

  cin>>a[i]; 

   

 } 

 cout<<"Phan tu x la:"; 

 cin>>x; 

 cout<<"Phan tu "<<x<<"trong day o vi tri thu  "<<mins(a,n,x); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Xây dựng hàm viết chương trình nhập vào mảng A có n phần tử yêu cầu: 
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-  Sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần. 

-  Sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự giảm dần. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void nhapmang(int a[],int n) 

{ 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  cout<<"Nhap a["<<i<<"]"; 

  cin>>a[i]; 

 } 

} 

void giamdan(int a[],int n) 

{ 

 int tam; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  for(int j=1;j<=n;j++) 

  if(a[i]>a[j]) 

  { 

   tam=a[i]; 

   a[i]=a[j]; 

   a[j]=tam; 

  } 

 } 

} 

void tangdan(int a[],int n) 

{ 

 int tam ; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  for(int j=1;j<=n;j++) 
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  if(a[i]<a[j]) 

  { 

   tam=a[i]; 

   a[i]=a[j]; 

   a[j]=tam; 

  } 

 } 

} 

void xuatmang(int a[],int n) 

{ 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  cout<<a[i]<<endl; 

   

 } 

} 

int main() 

{ 

 int n;int a[100]; 

 cout<<"Nhap n"; 

 cin>>n; 

 nhapmang(a,n); 

 tangdan(a,n); 

 cout<<"Sap xep mang theo thu tu tang dan "<<endl; 

 xuatmang(a,n); 

 cout<<endl; 

 giamdan(a,n); 

 cout<<"Sap xep mang theo thu tu giam dan "<<endl; 

 xuatmang(a,n); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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7. Xây dựng các hàm viết chương trình tìm giá trị đầu tiên trong mảng có chữ số đầu 

tiên là chữ số lẻ. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

void NhapMang(int a[], int n) { 

    for (int i = 0; i < n; i++) { 

        cout << "Nhap a[" << i << "]: "; 

        cin >> a[i]; 

    } 

} 

bool check(int n) { 

    n = abs(n); 

    while (n > 9) { 

        n /= 9; 

    } 

    if (n % 2 == 1) return true; 

    return false; 

} 

int Fun(int a[], int n) { 

    for (int i = 0; i < n; i++) { 
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        if (check(a[i])) 

            return a[i]; 

    } 

    return 0; 

} 

int main() { 

    int a[100]; 

    int n; 

    cout << "Nhap vao n: "; 

    cin >> n; 

    NhapMang(a, n); 

    if (Fun(a, n) == 0) 

        cout << "Khong ton tai gia tri thoa man bai toan"; 

    else 

        cout << "Gia tri thoa man bai toan la: " << Fun(a, n); 

    system("pause"); 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Viết chương trình nhập mảng n số thực, tìm và in ra phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, tính 

và in ra trung bình cộng của các phần tử trong mảng. In ra các phần tử nhỏ hơn, lớn 

hơn, trung bình cộng. 

Hướng dẫn: 

#include<conio.h> 

#include<iostream.h> 

#define max 100 

int main() 

{ 
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int i,j,n; 

float a[max],tbc,pmax,pmin; 

clrscr(); 

cout<<"Nhap so phan tu n<"<<max<<", n= "; cin>>n; 

cout<<"Nhap cac phan tu cua mang :\n"; 

for (i=0;i<n;i++) 

{cout<<"A["<<i+1<<"]="; cin>>a[i]; 

} 

pmax=pmin=tbc=a[0]; 

for(i=1;i<n;i++) 

{tbc+=a[i]; 

if(pmax<a[i])pmax=a[i]; 

if(pmin>a[i])pmin=a[i]; 

} 

tbc=tbc/n; 

cout<<"\nPhan tu max="<<pmax; 

cout<<"\nPhan tu min="<<pmin; 

cout<<"\nGia tri TBC="<<tbc; 

cout<<"\nCac phan tu < TBC:\n"; 

for (i=0;i<n;i++)if(a[i]<tbc) cout<<a[i]<<" "; 

cout<<"\nCac phan tu > TBC:\n"; 

for (i=0;i<n;i++)if(a[i]>tbc) cout<<a[i]<<" "; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Xây dựng hàm viết chương trình nhập mảng n phần tử, in ra mảng trước và sau khi 

sắp xếp. 

Hướng dẫn: 

#include<conio.h> 
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#include<iostream.h> 

#define max 100 

void nhap(int[],int); 

void sapxep(int[],int); 

void xuat(int[],int); 

int main() 

{ 

int a[max],n; 

cout<<"Nhap so phan tu n<"<<max<<", n= "; cin>>n; 

nhap(a,n); 

cout<<"Mang truoc khi sap xep :\n"; 

xuat(a,n); 

sapxep(a,n); 

cout<<"\nMang sau khi sap xep :\n"; 

xuat(a,n); 

} 

void nhap(int a[],int n) 

{ 

int i; 

cout<<"Nhap cac phan tu cua mang :\n"; 

for (i=0;i<n;i++) 

{cout<<"A["<<i+1<<"]="; 

cin>>a[i]; 

} 

} 

void xuat(int a[],int n) 

{ 

int i,j; 

for (i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" "; 

} 

void sapxep(int a[],int n) 

{ 

int i,j,tg; 
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for (i=0;i<n-1;i++) 

for (j=i+1;j<n;j++) 

if (a[i]>a[j]) 

{ 

tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg; 

} 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

10. Viết chương trình nhập vào mảng A có n phần tử sắp xếp các phần tử của mảng 

theo thứ tự tăng dần (sử dụng hàm). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

void Nhap_Mang(int A[],int n)  

{ 

 for(int i=0;i<n;i++) 

    { 

  cout<<"A["<<i<<"]="; 

  cin>>A[i]; 

 } 

} 

void Xuat_Mang(int A[],int n) 

{ 

    for(int i=0;i<n;i++) 

  cout<<A[i]<<"  "; 
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} 

void Xap_Xep(int A[],int n) 

{ 

    bool kt=false; 

    while(kt==false) 

 { 

 for(int i=0;i<n-1;i++) 

    { 

        if(A[i]>A[i+1]) 

        { 

            int y=A[i]; 

            A[i]=A[i+1]; 

  A[i+1]=y; 

        } 

    }  

 kt=true;  

 for(int i=0;i<n-1;i++) 

  if(A[i]>A[i+1]) 

   { 

    kt=false; 

    break; 

   } 

 } 

} 

int main() 

{ 

int A[MAX]; 

    int n; 

    cout<<"nhap so phan tu cua mang = "; 

    cin>>n; 

Nhap_Mang(A,n); 

    Xap_Xep(A,n); 

    Xuat_Mang(A,n);    
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system("pause"); 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

11. Viết chương trình nhập vào một dãy số. In ra màn hình tổng các số chia hết cho 3. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int a[50],n,i,tong=0; 

 cout<<"Nhap so phan tu cua day"; 

 cin>>n; 

 for(i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<"a["<<i<<"]="; 

  cin>>a[i]; 

 } 

 for(i=0;i<n;i++) 

 { 

  if(a[i]%3==0) 

  tong+=a[i]; 

 } 

 cout<<"Day so ban nhap la:"; 

 for(i=0;i<n;i++) 

 cout<<a[i]<<" , "; 
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 cout<<"                  \n"; 

 cout<<"---------------\n"; 

 cout<<"tong cac so chia het cho 3 la:"<<tong<<endl; 

 system("pause"); 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

12. Viết chương trình lưu trữ 1 mảng có n số nguyên (0<n<100). Hãy thực hiện các 

yêu cầu sau: 

a) Nhập các phần tử cho mảng và hiện thị mảng sau khi nhập 

b) In ra màn hình trung bình cộng các số lẻ trong mảng. 

c) In ra màn hình mảng đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int n; int s=0; int dem=0; int tam; int a[100]; 

 cout<<"Nhap n = ";cin>>n; 

 for (int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  cout<<"Nhap mang a["<<i<<"]="; 

  cin>>a[i]; 

 } 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(a[i]%n!=0) 

  { 
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   s=s+a[i];dem++; 

  } 

 } 

 cout<<"Trung binh cong cac so le trong mang la :"<<s/dem; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 {for(int j=i+1;j<=n;j++) 

      if(a[i]<a[j]) 

      { 

  tam=a[i]; 

  a[i]=a[j]; 

  a[j]=tam; 

   } 

 } 

 cout<<endl; 

 cout<<"Mang moi sap xep theo thu tu giam dan la :"; 

 for (int i=1;i<=n;i++) 

 {cout<<a[i]<<" "; 

 } 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

13. Viết chương trình nhập mảng A có tối đa 100 phần tử. Viết hàm tính tổng, hàm 

tính trung bình và hàm tính tổng chẵn tổng lẻ. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 
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void Nhap_Mang(int a[],int n) 

{ 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<"a["<<i<<"]= "; 

  cin>>a[i]; 

 } 

} 

void Xuat_Mang(int a[],int n) 

{ 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<a[i]<<"  "; 

 } 

} 

int Tinh_Tong(int a[],int n) 

{ 

 int S=0; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  S+=a[i]; 

 } 

 return S; 

} 

int Tinh_Tong_Chan(int a[],int n) 

{ 

 int S=0; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  if(a[i]%2==0) 

   S+=a[i]; 

 return S; 

} 

int Tinh_Tong_Le(int a[],int n) 
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{ 

 int S=0; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  if(a[i]%2!=0) 

   S+=a[i]; 

 return S; 

} 

int main() 

{ 

 int a[MAX]; 

 int n; 

 cout<<"Nhap so phan tu can dung cua mang"; 

 cin>>n; 

 Nhap_Mang(a,n); 

 Xuat_Mang(a,n); 

 cout<<"\nTong day la S ="<<Tinh_Tong(a,n); 

 cout<<"\nTrung binh TB= "<<Tinh_Tong(a,n)*1.0/n; 

 cout<<"\nTong Chan la S1= "<<Tinh_Tong_Chan(a,n); 

 cout<<"\nTong Le la S2= "<<Tinh_Tong_Le(a,n); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

14. Dùng hàm viết chương trình nhập vào mảng A có n phần tử yêu cầu: 

- Tính tổng các phần tử trong mảng. 
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- Tính tổng các phần tử dương trong mảng. 

- Tính tổng các phần tử âm trong mảng. 

- Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng. 

- Tính tổng các phần tử ở vị trí lẻ trong mảng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

void nhapmang(int a[],int n) 

{ 

   for(int i=1;i<=n;i++) 

   { 

  cout<<"Nhap a["<<i<<"] la :"; 

  cin>>a[i]; 

  } 

  } 

int tongday(int a[],int n) 

{ 

 int s=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  s=s+a[i];   

 } 

 return s; 

} 

int tongsoam(int a[],int n) 

{ 

 int k=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(a[i]<0) 

  { 

   k=k+a[i]; 
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  } 

 } 

 return k; 

} 

int tongsoduong(int a[],int n) 

{ 

 int p=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(a[i]>0) 

  { 

   p=p+a[i]; 

  } 

 } 

 return p; 

} 

int tongcacvitrichan(int a[],int n) 

{ 

 int tc=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(i%2==0) 

  { 

   tc=tc+a[i]; 

  } 

 } 

 return tc; 

} 

int tongcacvitrile(int a[],int n) 

{ 

 int tl=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 
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  if(i%2!=0) 

  { 

   tl=tl+a[i]; 

  } 

 } 

 return tl; 

} 

int main() 

{ 

 int n;int k;int mins=99999;int t; 

 int a[100]; 

 cout<<"Nhap n"; 

 cin>>n; 

 nhapmang(a,n); 

 cout<<"Tong day la:"<<tongday(a,n)<<endl; 

 cout<<"Tong so am la:"<<tongsoam(a,n)<<endl; 

 cout<<"Tong so duong la:"<<tongsoduong(a,n)<<endl; 

 cout<<"Tong cac vi tri chan la:"<<tongcacvitrichan(a,n)<<endl; 

 cout<<"Tong cac vi tri le la "<<tongcacvitrile(a,n)<<endl; 

 k=(tongday(a,n))/n; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(fabs(k-a[i])<mins) 

  { 

   mins=fabs(k-a[i]); 

   t=a[i]; 

  } 

 } 

 cout<<"Phan tu gan so trung binh nhat la "<<t; 

 return 0;  

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại.  

Ví dụ nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3. 

2. Viết chương trình nhập dãy n số và in ra tổng các số lẻ trong dãy số vừa nhập. 

3. Viết chương trình nhập n số, xoá số thứ k trong n số vừa nhập. In ra n-1 số còn lại. 

4. Viết chương trình cho phép nhập một dãy gồm n số nguyên. Nhập thêm một số và 

chèn thêm vào dãy sau phần tử k. 

5. Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên (n: hằng số). In ra màn hình các giá trị 

khác nhau của dãy số này. 

Ví dụ: - Nhập vào 5 20 15 5 20 17 

- In ra: 5 20 15 17 

6. Cho một dãy gồm n số nguyên dương có 3 chữ số, hãy sắp xếp dãy theo thứ tự tăng 

dần của chữ số hàng đơn vị; hàng đơn vị bằng nhau thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

của hàng chục; hàng đơn vị và hàng chục bằng nhau thì sắp theo thứ tự tăng dần của 

hàng trăm. 

7. Cho 2 mảng A, B đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy trộn hai mảng đó lại 

với nhau để có mảng thứ 3 là mảng C với điều kiện mảng C cũng được sắp xếp theo 

thứ tự tăng dần ngay sau khi trộn. 

8. Cho dãy đã được sắp tăng dần. Chèn thêm vào dãy phần tử x sao cho dãy vẫn sắp 

xếp tăng dần.  

9. Viết chương trình nhập ma trận A và in ra ma trận đối xứng của nó.  

10. Viết chương trình cho phép nhập n số và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa 

nhập là số thứ mấy. 

11. Viết chương trình in ra màn hình tam giác. Ví dụ, với n=4 sẽ in ra hình sau: 

  1 1 

  1 2 1 

  1 3 3 1 

  1 4 6 4 1



100 
 

 

LAB 8: BÀI TẬP MẢNG HAI CHIỀU 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Khai báo mảng  

+ Các thao tác trên mảng  

+ Viết chương trình sử dụng mảng 2 chiều  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

a. Khai báo 

<tên kiểu><tên mảng> [<số dòng>] [<số cột>]; 

b. Truy xuất các phần tử của mảng 2 chiều 

Các phần tử mảng có thể được truy xuất như sau: 

Tênmảng[chỉ_số_hàng][chỉ_số_cột] 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa mảng hai chiều, viết chương 

trình sử dụng mảng hai chiều áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình nhập một ma trận vuông 4x4, tính tổng các phần tử trên đường 

chéo và sau đó in kết quả. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int x, y; 

int A[4][4],sum=0; //doc ma tran. 
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cout<<"Nhap cac phan tu cua ma tran : " << endl; 

for(int y=0;y<4;y++) 

for (int x=0;x<4;x++) 

{ 

cout<< "Phan tu " << x+1 << ", " << y+1 << " la : "; 

cin>>A[x][y]; 

} 

//Tinh tong duong cheo. 

for(x=0;x<4;x++) 

for(int y=0;y<4;y++) 

{if(x==y) 

sum+=A[x][y]; 

else if(y==4-(1+1)); 

sum+=A[x][y]; 

} 

cout << "Tong cua mot trong hai duong cheo la : " << sum; 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Viết chương trình nhập và hiển thị một ma trận có kích thước là 5x5, trong đó: các 

phần tử trên đường chéo được điền giá trị 0, các phần tử của tam giác dưới đường 

chéo được điền các giá trị -1, và ở tam giác trên là được điền với các giá trị 1. 

Hướng dẫn: 
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#include <iostream> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

    { 

int matrix[5][5];  

     int i,j;  

     for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho ma tran 

        for(j=0;j<5;j++) 

{ 

           if(i==j) matrix[i][j]=0; //neu hang=cot=> thi dien 0  

           else if(i>j) matrix[i][j]=-1; //neu hang>cot=> thi dien -1 

           else matrix[i][j]=1; //neu hang<cot=> thì dien 1 

          }     

     for(i=0;i<5;i++){ //in mang 

        for(j=0;j<5;j++)  

            cout<<matrix[i][j]<<"\t";  

        cout<<"\n";    

}  

       return 0; 

    } 

Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Viết chương trình tính tổng mỗi hàng, mỗi cột của một ma trận có kích cỡ n x m, và 

nếu là ma trận vuông thì tính tổng đường chéo. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 
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#include <math.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  int A[10][10],m,n,x,y,sum=0; 

  //Tao mot ma tran A 

  cout << "Nhap so hang va so cot cua ma tran A : \n"; 

  cin>>n>>m; 

  cout << "Nhap cac phan tu cua ma tran A : \n"; 

   for(x=1;x<n+1;++x) 

     for(y=1;y<m+1;++y) 

     cin>>A[x][y]; 

     //Tim tong gia tri cua hang 

   for(x=1;x<n+1;++x) 

    { 

     A[x][m+1]=0; 

     for(y=1;y<m+1;++y) 

     A[x][m+1]=A[x][m+1]+A[x][y]; 

    } 

   //Tim tong gia tri cua cot 

   for(y=1;y<m+1;++y) 

    { 

    A[n+1][y]=0; 

    for(x=1;x<n+1;++x) 

    A[n+1][y]+=A[x][y]; 

    } 

    cout << "\nMa tran A: Tong hang (cot cuoi)" << " va Tong cot (hang cuoi) : \n"; 

   for(x=1;x<n+1;++x) 

   { 

    for(y=1;y<m+2;++y) 

    cout << A[x][y] << "     "; 

    cout << "\n"; 
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    } 

   //In tong moi hang 

   x=n+1; 

   for(y=1;y<m+1;++y) 

   cout << A[x][y] << "     "; 

   cout << "\n"; 

   if(m==n) 

   { 

   for(x=1;x<m+1;x++) 

    for(y=1;y<n+1;y++) 

      if(x==y) 

       sum+=A[x][y]; 

      else 

       if(y==m-(x+1)) 

       sum+=A[x][y]; 

    } 

   cout << "Tong cac phan tu tren duong cheo la : " << sum << endl; 

     return 0; 

   } 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình sử dụng mảng hai chiều có kích cỡ là 3x3 để hiển thị một bảng 

các số như dưới đây: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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 Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std;  

int main() 

    {  

     int tArr[3][3];  

     int i,j; 

     for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho mang hai chieu  

        for(j=0;j<=3;j++){  

           if(i==0) tArr[i][j]=j+1; //dien vao hang dau tien  

           if(i>0 && j==0) 

              tArr[i][j]=tArr[i-1][2]+1; //lay cac gia tri cua o cuoi cung trong hang truoc do 

           else  

             tArr[i][j]=tArr[i][j-1]+1; //dien vao cac o ke tiep  

             }      

     for(i=0;i<3;i++){ //in mang ket qua 

        for(j=0;j<3;j++)  

            cout<<tArr[i][j]<<"\t";  

        cout<<endl;    

       }  

     return 0;  

      } 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình nhập dữ liệu gồm số hàng, số cột và giá trị của mỗi phần tử trong 

mảng hai chiều sau đó thực hiện xóa một dòng trong mảng 2 chiều. 

Hướng dẫn: 
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#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std;  

int main() 

{ 

 int myArr[100][100]; 

 int num_of_row, num_of_col; 

 cout << "Enter number of rows: "; cin >> num_of_row; 

 cout << "Enter number of columns: "; cin >> num_of_col; 

 for (int row = 0; row < num_of_row; row++) 

 { 

  for (int col = 0; col < num_of_col; col++) 

  { 

   cin >> myArr[row][col]; 

  } 

 } 

 int removeRow; 

 cout << "Enter the row you want to remove: "; 

 cin >> removeRow; 

 //Overide the next row onto the previous row 

 for (int row = removeRow; row < num_of_row - 1; row++)  

 { 

  for (int col = 0; col < num_of_col; col++) 

  { 

   myArr[row][col] = myArr[row + 1][col];  

  } 

 } 

 num_of_row--; 

 //output 

 for (int row = 0; row < num_of_row; row++) 

 { 

  for (int col = 0; col < num_of_col; col++) 

  { 
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   cout << myArr[row][col] << " "; 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình nhập mảng hai chiều sau đó thực hiện cộng hai mảng, in kết quả 

ra màn hình. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX],B[MAX][MAX]; 

 int n,m; 

 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang A,B"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 
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 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 cout<<"\nNhap cac phan tu cho mang A.\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

   cin>>A[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang A vua nhap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  cout<<A[i][j]<<"     "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 cout<<"\nNhap cac phan tu cho mang B.\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"B["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

   cin>>B[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang B vua nhap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  cout<<B[i][j]<<"    "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 
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  { 

   A[i][j]+=B[i][j]; 

  } 

  cout<<"\nMa tran sau khi cong la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

   cout<<A[i][j]<<"     "; 

   cout<<"\n"; 

  } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

7. Viết chương trình nhập mảng hai chiều. Nhập số nguyên k<n in ra số phần tử chẵn 

trên hàng k. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 
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#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX]; 

 int n,m; 

 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang A"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 

 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 cout<<"\nNhap cac phan tu cho mang A.\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

   cin>>A[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang A vua nhap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  cout<<A[i][j]<<"     "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 int k; 

 do 

 { 

  cout<<"Nhap hang so k="; 

  cin>>k; 

  if(k>=n) 

   cout<<"Nhap sai moi ban nhap lai.\n"; 

 } 

 while(k>=n); 
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 cout<<"\nCac phan tu chan tren hang thu "<<k<<" la.\n"; 

 for(int i=0;i<m;i++) 

 { 

  if(A[k-1][i]%2==0) 

   cout<<A[k-1][i]<<"  "; 

 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Viết chương trình nhập mảng hai chiều sau đó nhập số nguyên x, in ra vị trí xuất 

hiện đầu tiên.  

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX]; 

 int n,m; 
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 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 

 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

   cin>>A[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang vua nhap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  cout<<A[i][j]<<"     "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 bool kt=true; 

 int x; 

 cout<<"Nhap so nguyen x can tim.\n"; 

 cin>>x; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

   if(A[i][j]==x) 

   { 

   cout<<"Vi tri x= "<<x<<" xuat hien lan dau tien la hang thu 

"<<i+1<<" cot thu "<<j+1; 

    kt=false; 

    break; 

   } 

 } 
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 if(kt) 

  cout<<"X= "<<x<<" khong xuat hien trong mang"; 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

9. Viết chương trình nhập mảng hai chiều sau đó thực hiện in ra mảng, tìm giá trị max 

min của cột cuối cùng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX]; 

 int n,m; 

 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 

 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 cout<<"\nNhap mang :\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 
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  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]="; 

   cin>>A[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang vua nhap la: \n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

   cout<<A[i][j]<<"  "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

  cout<<"Gia tri max va min cua cot cuoi cung"; 

 int Max=A[0][0]; 

 int Min=A[0][0]; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

      { 

   if(A[i][m-1]<Min) 

   Min=A[i][m-1]; 

   if(A[i][m-1]>Max) 

   Max=A[i][m-1]; 

 } 

   cout<<"\nMax= "<<Max; 

   cout<<"\nMin= "<<Min; 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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10. Viết chương trình nhập mảng hai chiều sau đó thực hiện in ra: 

- Số phần tử dương, và có giá trị chẵn trên từng cột. 

- Số phần tử dương trên từng hàng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX]; 

 int n,m; 

 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 

 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 cout<<"\nNhap mang :\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]="; 

   cin>>A[i][j]; 

  } 

 cout<<"Mang vua nhap la: \n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 
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 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

   cout<<A[i][j]<<"  "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 cout<<"So phan tu duong va chan tren tung cot la\n"; 

     for(int i=0;i<n;i++) 

     { 

   cout<<"\nCot thu :"<<i+1<<endl; 

   for(int j=0;j<m;j++) 

   { 

    if(A[j][i]>=0&&A[j][i]%2==0) 

    { 

     cout<<A[j][i]; 

    } 

   } 

    } 

    cout<<"So phan tu duong tren tung hang la."; 

    for(int i=0;i<n;i++) 

      { 

    cout<<"\nHang thu :"<<i+1<<endl; 

    for(int j=0;j<m;j++) 

    { 

     if(A[i][j]>=0) 

     { 

      cout<<A[i][j]<<"   "; 

     } 

    } 

        } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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11. Viết chương trình nhập mảng hai chiều, in ra màn hình mảng các phần tử âm và 

các phần tử dương của mảng. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define MAX 100 

int main() 

{ 

 int A[MAX][MAX]; 

 int n,m; 

 cout<<"Nhap so hang so cot cua mang"; 

 cout<<"\n So hang n= "; 

 cin>>n; 

 cout<<"\n So cot m= "; 

 cin>>m; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

   cin>>A[i][j]; 
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  } 

 cout<<"Mang vua nhap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<m;j++) 

  cout<<A[i][j]<<"     "; 

  cout<<"\n"; 

 } 

 cout<<"\nCac phan tu duong cua day.\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

 for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   if(A[i][j]>=0) 

    cout<<A[i][j]<<"  "; 

  } 

     cout<<"\n"; 

 } 

 cout<<"\nCac phan tu am cua day.\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

 for(int j=0;j<m;j++) 

  { 

   if(A[i][j]<0) 

    cout<<A[i][j]<<"  "; 

  } 

     cout<<"\n"; 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Cho một ma trận thực kích thước m*n. Tìm:  

- Số nhỏ nhất, lớn nhất (kèm chỉ số) của ma trận.  

- Số nhỏ nhất, lớn nhất (kèm chỉ số) của đường chéo chính của ma trận.  

2. Viết chương trình in ra các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính của ma trận 

vuông các số nguyên. 

3. Viết chương trình khởi tạo giá trị các phần tử là ngẫu nhiên cho ma trận các số 

nguyên  kích thước m x n. 

4. Viết hàm tạo ma trận a các số nguyên gồm 9 dòng 14 cột.  

Trong đó phần tử a[i][j] = i * j. 

5. Viết chương trình nhập mảng a dạng n*n phần tử: xuất các phần tử là số nguyên tố 

6. Viết chương trình tìm vị trí phần tử nhỏ nhất trong ma trận các số nguyên. 

7. Viết hàm tìm vị trí phần tử chẵn cuối cùng trong ma trận các số nguyên. 

8. Viết chương trình nhập 2 ma trận vuông cấp n A và B. Tính A + B, A − B, A * B. 

9. Viết chương trình nhập, in và tìm phần tử lớn nhất của một ma trận.  

10. Viết chương trình nhập dữ liệu gồm số hàng, số cột và giá trị của mỗi phần tử 

trong mảng hai chiều sau đó thực hiện xóa một cột trong mảng 2 chiều. 

11. Viết chương trình nhập mảng a dạng n*n phần tử: xuất các phần tử là số nguyên tố 

nhỏ nhất. 

12. Viết một chương trình hiển thị một menu cho phép người dùng lựa chọn hoặc xem 

tất cả bản ghi của sinh viên hoặc chỉ xem các bản ghi của một sinh viên cụ thể bởi lựa 
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chọn id của sinh viên đó. (Sử dụng các mảng hai chiều để lưu trữ các bản ghi liên 

quan tới sinh viên.) 

MENU 

1. Xem tat ca ban ghi cua sinh vien 

2. Xem mot ban ghi cua sinh vien boi ID 

3. Hien thi diem thi cuoi ky cao nhat va thap nhat 

Nhap lua chon cua ban (1-3): 1 
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LAB 9: BÀI TẬP XÂU KÝ TỰ 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Cách khai báo một xâu ký tự  

+ Các thao tác trên xâu ký tự  

+ Viết chương trình sử dụng xâu ký tự  

+ Phát hiện và sửa lỗi 

B. NỘI DUNG 

Cách khai báo một xâu ký tự 

char <tên xâu>[độ dài] ; // không khởi tạo 

char <tên xâu>[độ dài] = xâu kí tự ; // có khởi tạo 

char <tên xâu>[] = xâu kí tự ; // có khởi tạo 

string <tên xâu>; 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo một xâu ký tự và các thao tác trên xâu ký tự 

để áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Cho xâu ký tự S, hãy đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong xâu. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string s = ""; 

 int dem[26]; 

 cout<<" nhap xau ky tu: ";  

 getline(cin,s); 

 // khoi gian mang dem 

 for(int i=0; i<26; i++) 
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 dem[i]=0; 

 // dem so ky tu trong xau 

 cout<<s.length()<<endl; 

 for(int i=0; i<s.length(); i++)  

 dem[(int)s[i]-(int)'a']=dem[(int)s[i]-(int)'a']+1; 

 for(int i=0; i<26; i++) 

 if (dem[i]!=0) 

 cout<<(char)(i+ int('a'))<<" xuat hien "<<dem[i]<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Cho xâu S, hãy tạo xâu S’ là nghịch đảo của S. ví dụ: S=”TAN”, S’=”NAT” 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string s="", s1="" ; 

 cout<<" nhap xau s: ";  

 getline(cin,s); 

 //dao nguoc xau, thuat toan sau tuong duong 

 // voi s.swap(s1) 

 for(int i=s.length()-1; i>=0; i--) 

 s1=s1+s[i]; 

 cout<<" xau dao nguoc: "<<s1<<endl; 

} 
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Kết quả chạy chương trình: 

 

3. Cho xâu ký tự S1, S2, hãy in ra vị trí xuất hiện sau cùng của xâu S2 trong S1. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string s1, s2; int pos=0; 

 cout<<" nhap xau s1: "; 

 getline(cin, s1); 

 cout<<" nhap xau s2: "; 

 getline(cin,s2); 

 pos=s1.rfind(s2); 

 cout<<" Vi tri xuat hien sau cung cua xau "<<s2 

 <<" trong xau "<<s1<<" la "<<pos<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Cho một xâu ký tự chỉ gồm các ký tự ‘(‘ và ‘)’ hãy kiểm tra xem xâu ký tự đó có là 

một biểu thức đúng hay không. Biết rằng các biểu thức đúng có dạng sau: (), (biểu 

thức đúng)(biểu thức đúng),  (biểu thức đúng). 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string s = ""; int n=0; 

 cout<<" nhap bieu thuc: "; 
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 getline(cin,s); 

 for(int i=0; i<s.length(); i++){ 

 if (s[i]=='(') n=n+1; 

 if (s[i]==')') n=n-1; 

 if (n<0) break; 

 } 

 if (n!=0) 

 cout<<" bieu thuc khong dung!"; 

 else 

 cout<<" bieu thuc dung!"; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

5. Cho hai xâu ký tự S1, S2, hãy kiểm tra xem có thể xóa đi một số các ký tự của xâu 

S1 thì ta được xâu S2 hay không.  

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string s1, s2; 

 bool rs= true, found=false; 

 cout<<" nhap xau s1: "; 

 getline(cin, s1); 

 cout<<" nhap xau s2: "; 

 getline(cin, s2); 

 for(int i=0; i<s2.length(); i++) 

 { 

 found=false; 

 for (int j =0; j<s1.length(); j++) 

 if (s2[i]==s1[j]) 
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 { 

  found = true; 

  s1.erase(j,1); 

  break; 

 } 

 if (found==false) 

 { 

  rs=false; 

  break; 

 } 

 } 

 if (rs) 

 cout<<"co the xoa mot so ky tu o S1 de thanh s2"<<endl; 

 else cout<<"khong the xoa mot so ky tu o S1 de thanh s2"<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

6. Cho họ và tên một sinh viên, hãy trích ra tên của sinh viên đó. Ví dụ: S=”Tran Van 

Hoa”, in ra màn hình “Ten sinh vien: Hoa”. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

string TrichTen(string s) 

{ 

 string Ten =""; 

    int pos=s.length(); 

 while (s[pos]!=' ') pos= pos-1; 

 for(int i=pos+1; i<s.length(); i++) 

 Ten=Ten+s[i]; 

 return Ten; 

} 
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int main() 

{ 

 string HoTen ="" , Ten=""; int pos=0; 

 cout<<" nhap ho ten: "; 

 getline(cin, HoTen); 

 cout<<" Ten : "<<TrichTen(HoTen)<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

7. Một xâu ở dạng chuẩn nếu đầu và cuối xâu không có dấu cách, trong xâu không có 

hai dấu cách liền nhau. Viết chương trình chuẩn hóa một xâu ký tự. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

string ChuanHoa(string s) 

{ 

 while (s[0]==' ') s.erase(0,1); 

 while (s[s.length()-1]==' ') s.erase(s.length()-1,1); 

 int i=0; 

 while (i<s.length()-1) 

 { 

 if ((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' ')) s.erase(i,1); 

 else 

 i=i+1; 

 } 

 return s; 

} 

int main() 

{ 

 string s = ""; 

 cout<<" nhap xau ky tu: "; 
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 getline(cin,s); 

 cout<<" xau da chuan hoa: "<<ChuanHoa( s)<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

8. Cho một xâu ký tự S, và ký tự k, hãy đếm số ký tự k trong S. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

 int DemKyTu(string s, char ch) 

 { 

 int dem = 0; 

 for (int i=0; i<s.length(); i++) 

 if (s[i]==ch) 

 dem = dem +1; 

 return dem; 

 } 

int main() 

{ 

 string s; char k; int dem =0; 

 cout<<" nhap xau ky tu: "; 

 getline(cin, s); 

 cout<<" nhap ky tu can dem: "; 

 cin>>k; 

 cout<<" co "<<DemKyTu(s, k)<<" ky tu "<<k<<" trong xau"<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  
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9. Cho một xâu ký tự S, hãy đếm xem trong xâu có bao nhiều từ. 

#include "iostream" 

#include "string" 

using namespace std; 

string ChuanHoa(string s) 

{ 

 while (s[0]==' ') s.erase(0,1); 

 while (s[s.length()-1]==' ') s.erase(s.length()-1,1); 

 int i=0; 

 while (i<s.length()-1) 

 { 

 if ((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' ')) s.erase(i,1); 

 else 

 i=i+1; 

 } 

 return s; 

} 

int DemTu(string s) 

{ 

 int dem=0; 

 for (int i=0; i<s.length(); i++) 

 if (s[i]==' ') 

 dem= dem +1; 

 if (dem!=0) 

 dem =dem +1; 

 return dem; 

} 

int main() 

{ 

 string s = ""; int dem =0; 

 cout<<" nhap xau ky tu: "; 

 getline(cin,s); 
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 s= ChuanHoa(s); 

 cout<<" so tu la: "<<DemTu(s)<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

10. Cho xâu ký tự S là một dãy các số nguyên, các số này cách nhau bởi ít nhất một 

dấu cách. Tính tổng các số trong xâu đó. 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <cstdlib> 

using namespace std; 

int TinhTong(string s) 

{ 

 int n= s.length(); 

 if (n==0) 

 return 0; 

 else { 

  int vt = 0; 

  while ((s[vt]!=' ')&&(vt<n)) 

  vt=vt+1; 

  if ((vt==0)||(vt==n)) 

  return atoi(s.c_str()); 

  else 

  { 

   string tem=""; 

   for(int i=0; i<vt; i++) tem=tem+s[i];    

   s.erase(0,vt+1); 

   return atoi(tem.c_str())+ TinhTong(s);  

  } 

 } 

} 
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int main() 

{ 

 string s; 

 cout<<" nhap day so: ";  

 getline(cin,s); 

 // chuan hoa xau 

 while (s[0]==' ') s.erase(0,1); 

 while (s[s.length()-1]==' ') s.erase(s.length()-1,1); 

 int i=0; 

 while (i<s.length()-1) 

 { 

 if ((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' ')) s.erase(i,1); 

 else 

 i=i+1; 

 } 

 cout<<"tong = "<<TinhTong(s)<<endl; 

Kết quả chạy chương trình:  

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi. 

2. Viết hàm kiểm tra xem chuỗi có đối xứng hay không? 

3. Nhập vào hai chuỗi s1 và s2, nối chuỗi s2 vào s1. Xuất chuỗi s1 ra màn hình 

4. Đổi tất cả các kí tự trong chuỗi sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr). 

5. Viết 1 chương trình đếm một ký tự xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi (ví dụ: xâu a 

nhập là “ho chi minh”, nhập ‘i’ =>kq: 2) 

6. Nhập một chuỗi bất kì, yêu cầu nhập 1 kí tự muốn xóa. Thực hiện xóa tất cả những 

kí tự đó trong chuỗi. 

7.  Cho chuỗi str, nhập vào vị trí vt và số kí tự cần xóa n, hãy xóa n kí tự tính từ vị trí 

vt trong chuỗi str. 

8. Cho một xâu, nhập vào một từ, viết chương trình xoá từ đó trong xâu đã cho. 

9. Viết chương trình tìm kiếm xem ký tự nào xuất nhiện nhiều nhất trong chuỗi 

10. Nhập 1 chuỗi bất kì, liệt kê xem mỗi ký tự xuất hiện mấy lần. 
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LAB 10: LẬP TRÌNH VỚI CON TRỎ (1,2) 

 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình với con trỏ trong C++:  

+ Hiểu về toán tử &, toán tử *  

+ Các phép toán với con trỏ  

+ Cấp phát động  

+ Viết chương trình sử dụng con trỏ 

+ Con trỏ mảng, con trỏ xâu 

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

Cú pháp khai báo một con trỏ như sau: 

<Kiểu dữ liệu> *<Tên con trỏ>; 

Dùng con trỏ để lưu địa chỉ của biến 

<Tên con trỏ> = &<tên biến>; 

Phép lấy giá trị của biến do con trỏ trỏđến được 

*<Tên con trỏ>; 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên sử dụng thành thạo biến con trỏ, con trỏ mảng và con trỏ xâu để áp 

dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình thục hiện các công việc sau: 

- Khai báo một biến nguyên và một biến con trỏ 

- Lưu trữ địa chỉ của biến nguyên vào biến con trỏ 

- Hiển thị giá trị của biến nguyên và in địa chỉ được lưu trữ trong biến con trỏ 

- Truy cập giá trị có sẵn tại địa chỉ của biến con trỏ 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 
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{ 

   int  a = 15;   // khai bao bien nguyen. 

   int  *p;        // bien con tro p 

   p = &a;       // luu tru dia chi cua a vao bien con tro p 

   cout << "Gia tri cua bien a la: "; 

   cout <<a<< endl; 

   // In dia chi duoc luu tru trong bien con tro p 

   cout << "Dia chi duoc luu tru trong bien con tro p la: "; 

   cout <<p<< endl; 

   // Truy cap gia tri co san tai dia chi cua bien con tro 

   cout << "Gia tri cua *p la: "; 

   cout << *p<< endl; 

   return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

2. Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 

- Khai báo 2 biến nguyên i, j và 2 biến con trỏ p, q, sau đó cho 2 biến con trỏ này 

lần lượt trỏ đến 2 biến nguyên i và j vừa khai báo. 

- In ra địa chỉ của biến nguyên i;  in ra địa chỉ biến nguyên j thông qua biến con 

trỏ trỏ tới biến j. 

- Gán cho biến i một giá trị, gán cho biến j một giá trị thông qua biến con trỏ trỏ 

tới biến j 

- Thực hiện tăng giá trị của biến i và j thông qua các biến con trỏ trỏ tới chúng và 

in giá trị của 2 biến j và i vừa tăng ra mà hình. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  
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{ 

int i, j ; // khai báo 2 biến nguyên i, j 

int *p, *q ; // khai báo 2 con trỏ nguyên p, q 

p = &i; // cho p trỏ tới i 

q = &j; // cho q trỏ tới j 

cout <<”Dia chi bien i la: ”<<&i <<endl; // hỏi địa chỉ biến i 

cout << “Dia chi bien j la: ”<<q<<endl ; // hỏi địa chỉ biến j (thông qua q) 

i = 2; // gán i bằng 2 

*q = 5; // gán j bằng 5 (thông qua q) 

i=i+1;  

cout <<”i= ”<< i <<endl; // tăng i và hỏi i, i = 3 

(*q)++ ; 

 cout <<”j= “<< j <<endl; // tăng j (thông qua q) và hỏi j, j = 6 

(*p) = (*q) * 2 + 1; // gán lại i (thông qua p) 

cout <<”i = ”<< i <<endl; // 13 

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

3. Viết một chương trình sử dụng biến con trỏ để cộng hai số nguyên a và b. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  

{ 

   int a = 20; 

   int b = 15; 
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   int *ptr1, *ptr2; 

   ptr1 = &a; 

   ptr2 = &b; 

   int num; 

   num = *ptr1 + *ptr2; 

   cout<<"Tong cua 2 so la :"<<num; 

   return (0); 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

4. Viết chương trình hoán vị hai số A và B có sử dụng biến con trỏ. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

void hoanvi(float **x,float **y) 

{ 

    float *tg; 

    tg=*x; 

    *x=*y; 

    *y=tg; 

 } 

int  main() 

{ 

    float a,b,*x,*y; 

    cout<<"nhap vao so a= "; 

    cin>>a; 

    cout<<"nhap vao so b= "; 

    cin>>b; 

    cout<<endl; 

    x=&a; 
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    y=&b; 

    cout<<" Truoc khi hoan vi "<<endl; 

    cout<<"x = "<<*x<<"\t y= "<<*y<<endl; 

    hoanvi(&x,&y); 

    cout<<" Sau khi hoan vi "<<endl; 

    cout<<"x = "<<*x<<"\t y = "<<*y<<endl; 

    getch(); 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

5. Viết chương trình sử dụng biến con trỏ để giải phương trình bậc 2: ax² + bx + c = 0 

(a ≠ 0) với a, b, c nhập vào từ bàn phím. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

#include<math.h > 

using namespace std; 

void Gptb2(float *a, float *b, float *c) 

{ 

   float  delta,x1,x2; 

   delta=pow((*b),2)-4*(*a)*(*c); 

   if(delta<0) 

      cout<<"phuong trinh vo nghiem :"; 

   else 

  if(delta==0) 

  cout<<"phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-(*b)/(2*(*a)) ; 

  else 

                     { 

     cout<<"phuong trinh co 2 nghiem phan biet :"; 
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     cout<<"x1= "<<(-(*b)-sqrt(delta))/(2*(*a)); 

     cout<<"x2="<<(-(*b)+sqrt(delta))/(2*(*a)); 

                     } 

} 

int main() 

{ 

 float a,b,c; 

 do{ 

  cout<<"nhap a : b : c :"; 

  cin>>a>>b>>c; 

   } 

   while(a==0); 

 Gptb2(&a,&b,&c);   

 cout<<endl;   

return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

6. Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 

a. Khai báo và khởi tạo một mảng 3 số integer 

b. Lưu giữ các phần tử của mảng trong một mảng các con trỏ  

c. In giá trị các phần tử của mảng con trỏ ra màn hình 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

 using namespace std; 

const int MAX = 3; 

int main() 

{ 

   int  A[MAX] = {10, 100, 200}; 

   int *contro[MAX]; 
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   for (int i = 0; i < MAX; i++) 

   { 

      contro[i] = &A[i]; // gan dia chi cua so nguyen. 

   } 

   for (int i = 0; i < MAX; i++) 

   { 

      cout << "Gia tri cua A[" << i << "] = "; 

      cout << *contro[i] << endl; 

   } 

   return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

7. Viết một chương trình để thực hiện các công việc sau: 

a. Nhập vào 5 giá trị nguyên từ bàn phím và thực hiện lưu trữ trong một mảng con trỏ.  

b. In các phần tử của mảng ra màn hình. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  

    {  

     int A[5],i;  

     int *p=A;  

     cout<<"Nhap 5 so nguyen :"<<endl; 

  for(int i=0; i<5; i++) 

 { 

     cout<<" nhap phan tu thu "<<i+1<<": "; 

     cin>>*(p+i); 

 } 
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     cout<<"Cac so vua nhap la:"<<endl;  

     for(i=0;i<5;i++)  

        cout<<A[i]<<"  ";  

        return 0;  

    } 

Kết quả chạy chương trình:  

 

8. Sử dụng con trỏ để thực hiện các công việc sau: 

a. Nhập vào một mảng các  giá trị nguyên từ bàn phím  

b. Tìm giá trị lớn nhất của mảng vừa nhập. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int *MaxA(int data[],int n){      

  int *max=data;      

  int i;     

 for(i=1;i<n;i++){             

   if(*max<*(max+i)) *max=*(max+i);                               

  }      

  return max;  

} 

int main(){     

   int n,i,*p;      

  cout<<"Nhap so phan tu cua mang n=: ";      

  cin>>n;      

  int A[n];          

  for(i=0;i<n;i++)     {        
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    cout<<"Nhap gia tri thu "<<i+1<<" la :";        

   cin>>A[i];              

}            

  p=MaxA(A,n);      

  cout<<"Gia tri lon nhat la: "<<*p<<endl;      

  getch();      

  return 0;  

} 

Kết quả chạy chương trình:  

 

9. Sử dụng con trỏ, hãy viết một chương trình nhập một dãy số từ bàn phím và thực 

hiện xóa một phần tử trong dãy ở vị trí thứ k trong dãy (với k nhập từ bàn phím). 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void NhapMang(int *a, int *n) 

{ 

 cout<<" Nhap so phan tu: "; 

 cin>>(*n); 

 for(int i=0; i<(*n); i++) 

 { 

  cout<<" A["<<i<<"]= "; 

  cin>>a[i]; 

 } 

} 

void HienThi(int *a, int n) 

{ 

 for(int i=0; i<n; i++) 
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 cout<<a[i]<<" "; 

 cout<<endl; 

} 

void XoaK(int *a, int *n, int k) 

{ 

 if (k<=(*n)) 

 { 

  for(int i=k; i<(*n)-1; i++) 

  a[i]=a[i+1]; 

  (*n)=(*n)-1; 

 } 

} 

int main() 

{ 

 int a[100], n, k; 

 NhapMang(a, &n); 

 HienThi(a,n); 

 cout<<" nhap vi tri can xoa: ";  

 cin>>k; 

 XoaK(a, &n, k); 

 HienThi(a, n); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình:  
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10. Sử dụng con trỏ trong, viết chương trình nhập 2 chuỗi s1 và s2, sau đó so sánh 

xem s1 và s2 có giống nhau không. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 char *s1, *s2; 

 s1 = (char *) calloc( 50, sizeof( char )); 

 s2 = (char *) calloc( 50, sizeof( char )); 

 cout<<" nhap xau thu nhat: "; 

 cin.getline(s1,50); 

 cout<<" nhap xau thu hai: "; 

 cin.getline(s2,50); 

 if (strcmp(s1,s2)==0) 

 cout<<"hai xau giong nhau "<<endl; 

 else 

 cout<<" hai xau khac nhau "<<endl; 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Hãy viết đoạn chương trình để khai báo biến số nguyên a và xuất ra địa chỉ ô nhớ 

được cấp phát cho biến này khi chương trình chạy. 

2. Sử dụng biến con trỏ viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a,b,c và tìm số lớn 

nhất trong 3 số nguyên vừa nhập. 

3. Hãy khai báo biến con trỏ p các số nguyên và viết lệnh cấp phát không gian bộ nhớ 

để biến con trỏ p có thể chứa 100 số nguyên. Sau đó viết lệnh thu hồi lại không gian 

bộ nhớ đã cấp phát cho con trỏ. 

4. Viết chương trình để giải phương trình bậc nhất có sử dụng biến con trỏ. 
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5. Viết chương trình tính giai thừa của một số có sử dụng biến con trỏ. 

6. Khởi tạo mảng và nhập danh sách tên người và sử dụng con trỏ để trỏ tới vị trí thứ n 

thì sẽ ra tên người đó. 

7. Sử dụng con trỏ viết chương trình nhập một dãy số từ bàn phím và đếm xem trong 

dãy có bao nhiêu số chẵn. 

8. Sử dụng con trỏ viết chương trình nhập một dãy số từ bàn phím và đếm xem trong 

dãy có bao nhiêu số nguyên tố. 

9. Sử dụng con trỏ viết chương trình nhập một xâu ký tự từ bàn phím và thực hiện 

chuẩn hóa xâu ký tự vừa nhập. 

10. Sử dụng con trỏ viết chương trình nhập một xâu ký tự từ bàn phím và thực hiện 

đếm xem trong xâu có bao nhiêu từ. 
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LAB 11: LẬP TRÌNH VỚI BIẾN CẤU TRÚC (1,2) 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Khai báo và định nghĩa cấu trúc  

+ Từ khoá typedef  

+ Viết chương trình sử dụng cấu trúc  

+ Phát hiện và sửa lỗi 

B. NỘI DUNG 

1. Khai báo cấu trúc 

struct <Tên cấu trúc> 

{  

<Kiểu dữ liệu 1><Tên thuộc tính 1>;  

<Kiểu dữ liệu 2><Tên thuộc tính 2>;  

…  

<Kiểu dữ liệu n><Tên thuộc tính n>;  

};  

2. Đặt tên kiểu dữ liệu bằng typedef 

typedef struct  

{  

<Kiểu dữ liệu 1><Tên thuộc tính 1>;  

<Kiểu dữ liệu 2><Tên thuộc tính 2>;  

…  

<Kiểu dữ liệu n><Tên thuộc tính n>;  

} <Tên kiểu dữ liệu cấu trúc>;  

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa kiểu dữ liệu cấu trúc, viết 

chương trình sử dụng kiểu dữ liệu cấu trúc áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến 

phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 
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1. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu sản phẩm gồm các trường: mã sản phẩm, 

tên sản phẩm, đơn giá sản phẩm. In ra màn hình danh sách sản phẩm vừa nhập,và 

danh sách những mặt hàng có giá bán <20.000. 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

using namespace std; 

struct sanpham 

{ 

    char MsSP[50]; 

    char tenSP[20]; 

    int dongiaSP; 

}; 

int main() 

{ 

    sanpham sp[10]; 

    int n,i; 

    cout<<"Nhap so san pham:";cin>>n; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    { 

        cout<<"Nhap ma san pham :"<<i+1<<"\n";cin.get(); 

        cout<<"Ma san pham:";cin.get(sp[i].MsSP,50);cin.get(); 

        cout<<"Ten san pham:";cin.get(sp[i].tenSP,20); 

        cout<<"Don gia san pham:";cin>>(sp[i].dongiaSP); 

    } 

    cout<<"\n\n Danh sach san pham vua nhap la: \n\n"; 

    for (i=0;i<n;i++) 

    { 

     cout<<sp[i].MsSP<<"\t"<<sp[i].tenSP<<"\t"<<sp[i].dongiaSP<<"\n"; 

    } 

    cout<<"\n Danh sach mat hang co gia ban <20000 la: \n"; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    { 

        if (sp[i].dongiaSP<=20000) 
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        { 

            cout<<sp[i].MsSP<<"\t"<<sp[i].tenSP<<"\t"<<sp[i].dongiaSP<<"\n"; 

        } 

    } 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu giảng viên gồm các trường: mã giảng viên, 

họ tên giảng viên, số môn dạy, học kỳ. In ra màn hình danh sách giảng viên vừa nhập 

và danh sách giảng viên dạy 5 môn trở lên trong học kỳ. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct giangvien 

{ 

    char MaGV[50]; 

    char hoten[20]; 

    int somonday; 

    float hocky; 

}; 

int main() 

{ 
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    giangvien gv[10]; 

    int n,i; 

    cout<<"Nhap so giang vien:";cin>>n; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    { 

        cout<<"Nhap giang vien thu:"<<i+1<<"\n";cin.get(); 

        cout<<"Ma giang vien:";cin.get(gv[i].MaGV,50);cin.get(); 

        cout<<"Ho ten giang vien:";cin.get(gv[i].hoten,20); 

        cout<<"So mon day:";cin>>(gv[i].somonday); 

        cout<<"Hoc ky:";cin>>(gv[i].hocky); 

    } 

    cout<<"\n\n Danh sach giang vien vua nhap la: \n\n"; 

    for (i=0;i<n;i++) 

    { 

cout<<gv[i].MaGV<<"\t"<<gv[i].hoten<<"\t"<<gv[i].somonday<<"\t"<<gv[i].hocky<<"\n"; 

    } 

    cout<<"\n Danh sach giang vien day 5 mon tro len la: \n"; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    { 

        if (gv[i].somonday>=5) 

        { 

cout<<gv[i].MaGV<<"\t"<<gv[i].hoten<<"\t"<<gv[i].somonday<<"\t"<<gv[i].hocky<<"\n"; 

        } 

    } 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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3. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu sinh viên gồm các trường: mã sinh viên, họ 

tên sinh viên, điểm lý thuyết, điểm thực hành. In ra màn hình danh sách sinh viên vừa 

nhập, và danh sách sinh viên bị trượt lý thuyết (khi điểm lý thuyết <5) và danh 

sách sinh viên trượt thực hành (khi điểm thực hành <5). 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

using namespace std; 

struct sinhvien 

{ 

    char MaSV[50]; 

    char hotenSV[50]; 

    int DiemLT; 

    int DiemTH; 

}; 

int main() 

{ 

    sinhvien sv[10]; 

    int n,i; 

    cout<<"Nhap so sinh vien:";cin>>n; 

    for(i=0;i<n;i++) 
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    { 

        cout<<"Nhap sinh vien thu:"<<i+1<<"\n";cin.get(); 

        cout<<"Ma sinh vien:";cin.get(sv[i].MaSV,50);cin.get(); 

        cout<<"Ho ten sinh vien:";cin.get(sv[i].hotenSV,50); 

        cout<<"Diem li thuyet:";cin>>(sv[i].DiemLT); 

        cout<<"Diem thuc hanh:";cin>>(sv[i].DiemTH); 

    } 

    cout<<"\n\n Danh sach sinh vien vua nhap la: \n\n"; 

    for (i=0;i<n;i++) 

        { 

cout<<sv[i].MaSV<<"\t"<<sv[i].hotenSV<<"\t"<<sv[i].DiemLT<<"\t"<<sv[i].Diem

TH<<"\n"; 

        } 

    cout<<"\n Danh sach sinh vien truot ly thuyet: \n"; 

    for (i=0;i<n;i++) 

       { 

           if (sv[i].DiemLT<=5) 

           { 

  

cout<<sv[i].MaSV<<"\t"<<sv[i].hotenSV<<"\t"<<sv[i].DiemLT<<"\t"<<sv[i].Diem

TH<<"\n"; 

           } 

       } 

    cout<<"\n Danh sach sinh vien truot thuc hanh: \n"; 

    for (i=0;i<n;i++) 

       { 

           if (sv[i].DiemTH<=5) 

           { 

cout<<sv[i].MaSV<<"\t"<<sv[i].hotenSV<<"\t"<<sv[i].DiemLT<<"\t"<<sv[i].Diem

TH<<"\n"; 

           } 

       } 

} 
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Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu hình tròn, nhập vào n hình tròn (n<100). 

Yêu cầu: 

- In ra các hình tròn theo thứ tự diện tích tăng dần. 

- In ra các hình tròn theo thứ tự chu vi giảm dần. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#define PI 3.14 

#define MAX 100 

using namespace std; 

struct HinhTron 

{ 

 float r; 

 float s; 

 float p; 

}; 

void Nhap(HinhTron &X) 

{ 

 cout<<"\nNhap vao ban kinh r = "; 

 cin>>X.r; 
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} 

void TinhDienTich(HinhTron &X) 

{ 

 X.s=PI*X.r*X.r; 

} 

void TinhChuVi(HinhTron &X) 

{ 

 X.p=PI*X.r*2; 

} 

void Xuat(HinhTron X) 

{ 

 cout<<"\nHinh Tron:\n"; 

 cout<<"\Ban Kinh r = "<<X.r; 

 cout<<"\nDien Tich S = "<<X.s; 

 cout<<"\nChu Vi P = "<<X.p; 

} 

void Swap(HinhTron &h1,HinhTron &h2) 

{ 

 HinhTron X; 

 X=h1; 

 h1=h2; 

 h2=X; 

} 

void XapXepTheoS(HinhTron Arr[],int n) 

{ 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=i+1;j<n;j++) 

  { 

   if(Arr[i].s>Arr[j].s) 

    Swap(Arr[i],Arr[j]); 

  } 

 } 
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} 

void XapXepTheoP(HinhTron Arr[],int n) 

{ 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(int j=i+1;j<n;j++) 

  { 

   if(Arr[i].p<Arr[j].p) 

    Swap(Arr[i],Arr[j]); 

  } 

 } 

} 

int main() 

{ 

 HinhTron Arr[MAX]; 

 int n; 

 cout<<"\nNhap so hinh tron can tinh:";cin>>n; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<"\nNhap ban kinh hinh tron thu "<<i+1<<": "; 

  Nhap(Arr[i]); 

  cout<<endl; 

 } 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  TinhDienTich(Arr[i]); 

  TinhChuVi(Arr[i]); 

 } 

 XapXepTheoS(Arr,n); 

 cout<<"\nThu tu cac hinh tron theo S tu thap toi cao la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<"\nHinh "<<i+1<<":"; 
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  Xuat(Arr[i]); 

  cout<<endl; 

 } 

 XapXepTheoP(Arr,n); 

 cout<<"\nThu tu cac hinh tron theo P tu cao toi thap la:\n"; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  cout<<"\nHinh "<<i+1<<":"; 

  Xuat(Arr[i]); 

  cout<<endl; 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu cuốn sách gồm các trường: mã sách, tên 

sách, số trang, tên tác giả, năm xuất bản. In ra màn hình các trường vừa nhập. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 
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#include <cstdio> 

#include <stdlib.h> 

using namespace std; 

struct cuonsach 

{ 

 char masach[5]; 

 char tensach[40]; 

 int sotrang; 

 char tentg[30]; 

 int nam;  

}; 

int main() 

{ 

 int n;cuonsach sach[1000]; 

 cout<<"Nhap n:";cin>>n; 

 for (int i=1;i<=n;i++) 

 {  fflush(stdin); 

 cout<<"Ma sach: "; 

  gets(sach[i].masach); 

  fflush(stdin); 

  cout<<"Ten sach la : "; 

  gets(sach[i].tensach); 

  cout<<"So trang cua cuon sach "; 

  cin>>sach[i].sotrang; 

  fflush(stdin); 

  cout<<"Ten tac gia la :"; 

  gets(sach[i].tentg); 

  cout<<"Nam xuat ban la :"; 

  cin>>sach[i].nam; 

 } 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

 { 

  if(sach[i].masach==" A0001 ") 
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  { 

   cout<<"========================"<<endl; 

   cout<<"Ma sach cua cuon sach la :"<<sach[i].masach; 

   cout<<endl<<"Ten sach la :"<<sach[i].tensach; 

   cout<<endl<<"So trang cua cuon sach la :"<<sach[i].sotrang; 

   cout<<endl<<"Ten tac gia cua cuon sach la :"<<sach[i].tentg; 

   cout<<endl<<"Nam xuat ban la :"<<sach[i].nam; 

  } 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình tạo một cấu trúc biểu diễn thông tin tọa độ của điểm trong mặt 

phẳng Oxy, gồm các trường: tung độ, hoành độ. In ra màn hình tọa độ của các điểm 

vừa nhập và tính khoảng cách giữa các điểm. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

struct DIEM 

{ 

 int td; 

 int hd; 

}; 

void NhapToaDo(DIEM &d) 

{ 

 cout<<"Nhap Hoanh Do: "; cin>> d.hd; 

 cout<<"Nhap Tung Do: "; cin>> d.td; 
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} 

void XuatToaDo(DIEM d) 

{ 

 cout<<"("<<d.hd<<","<<d.td<<")"; 

} 

 

double KhoangCach116(DIEM d1, DIEM d2) 

{ 

 double kc; 

 kc=sqrt(double(d1.hd-d2.hd)*(d1.hd-d2.hd)+(d1.td-d2.td)*(d1.td-d2.td)); 

 return kc; 

} 

int main() 

{ 

 DIEM Diem1, Diem2; 

 double KhoangCach; 

 cout<<"Diem A:\n"; 

 NhapToaDo(Diem1); 

 cout<<"\nDiem B: \n"; 

 NhapToaDo(Diem2); 

 cout<<"\nToa do A la: "; 

 XuatToaDo(Diem1); 

 cout<<"\nToa do  B la: "; 

 XuatToaDo(Diem2); 

 KhoangCach=KhoangCach116(Diem1,Diem2); 

 cout<<"\nKhoang cach giua diem A va diem B la: "<<KhoangCach; 

  

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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7. Viết chương trình tạo một cấu trúc biểu diễn thông tin của một phân số gồm các 

trường: tử số, mẫu số. Tính tổng, tính hiệu, tính tích và tính thương của các phân số. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct PHANSO 

{ 

 int TS; 

 int MS; 

}; 

void NhapPS(PHANSO &x) 

{ 

 cout<<"Nhap Tu so: "; cin>>x.TS; 

 do 

 { 

  cout<<"Nhap Mau so: ";  

  cin>>x.MS; 

  if(x.MS==0) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai mau so: "; 

 }while(x.MS==0); 

} 

void XuatPS(PHANSO x) 

{ 

 cout<<x.TS<<"/"<<x.MS; 

} 
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float TongPS(PHANSO x1, PHANSO x2) 

{ 

 int Tu, Mau; 

 Tu = x1.TS*x2.MS + x1.MS*x2.TS; 

 Mau = x1.MS*x2.MS; 

 return (float)Tu/Mau; 

} 

float HieuPS(PHANSO x1, PHANSO x2) 

{ 

 int Tu, Mau; 

 Tu = x1.TS*x2.MS - x1.MS*x2.TS; 

 Mau = x1.MS*x2.MS; 

 return (float)Tu/Mau; 

} 

float TichPS(PHANSO x1, PHANSO x2) 

{ 

 int Tu, Mau; 

 Tu = x1.TS * x2.TS; 

 Mau = x1.MS * x2.MS; 

 return (float)Tu/Mau; 

} 

float ThuongPS(PHANSO x1, PHANSO x2) 

{ 

 int Tu, Mau; 

 Tu = x1.TS * x2.MS; 

 Mau = x1.MS * x2.TS; 

 return (float)Tu/Mau; 

} 

int main() 

{  

 PHANSO ps1, ps2; 

 cout<<"Nhap phan so: "; 

 NhapPS(ps1); 
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 NhapPS(ps2); 

 cout<<"Phan so 1 la: "; XuatPS(ps1); 

 cout<<"\nPhan so 2 la: "; XuatPS(ps2); 

 cout<<"\nTong 2 phan so la: "<< TongPS(ps1, ps2); 

 cout<<"\nHieu 2 phan so la: "<< HieuPS(ps1, ps2); 

 cout<<"\nTich 2 phan so la: "<< TichPS(ps1, ps2); 

 cout<<"\nThuong 2 phan so la: "<< ThuongPS(ps1, ps2); 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Viết chương trình tạo một cấu trúc biểu diễn thông tin của một mốc thời gian bao 

gồm các trường: giờ, phút, giây. Nhập vào 2 mốc thời gian, so sánh hai mốc thời gian 

và in kết quả ra màn hình. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct Thoigian 

{ 

 int gio, phut, giay; 

}; 

void NhapTG(Thoigian &t) 

{ 

 do 

 { 

  cout<<"\nNhap vao gio: "; 
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  cin>>t.gio; 

  if(t.gio<0 || t.gio>24) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai gio! "; 

 }while(t.gio<0 || t.gio>24); 

 do 

 { 

  cout<<"Nhap vao phut: "; 

  cin>>t.phut; 

  if(t.phut<0 || t.phut>60) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai phut! "; 

 }while(t.phut<0 || t.phut>60); 

 do 

 { 

  cout<<"Nhap vao giay: "; 

  cin>>t.giay; 

  if(t.giay<0 || t.giay>60) 

   cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai giay! "; 

 }while(t.giay<0 || t.giay>60); 

} 

void XuatTG(Thoigian t) 

{ 

 cout<< t.gio << ":" << t.phut << ":" << t.giay; 

} 

 

long DoiThoiGian(Thoigian t) 

{ 

 return (t.gio*3600 + t.phut*60 + t.giay); 

} 

int main() 

{ 

 Thoigian t1, t2; 

 cout<<"Nhap thoi gian 1: ";  

 NhapTG(t1); 
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 cout<<"Nhap thoi gian 2: "; 

 NhapTG(t2); 

 long kq1=DoiThoiGian(t1); 

 long kq2=DoiThoiGian(t2); 

 cout<<"Thoi gian 1:  "; 

 XuatTG(t1); 

 cout<<"\nThoi gian 2:  "; 

 XuatTG(t2); 

 if(kq1>kq2) 

  cout<<"\nThoi gian 1 lon hon thoi gian 2!"; 

 else  

  if(kq1<kq2) 

  cout<<"\nThoi gian 1 nho hon thoi gian 2!"; 

 else  

  cout<<"\nHai thoi gian nhap vao banh nhau"; 

 

 cout<<endl; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

9. Khai báo cấu trúc biểu diễn thông tin về vận động viên của một đội bóng gồm các 

trường: mã vận động viên, tên vận động viên, tuổi, vị trí (hậu vệ, tiền đạo….). Viết 

chương trình thực hiện các công việc sau: 

- Khai báo dữ liệu kiểu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một vận động viên. 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách các vận động viên của đội bóng. 

- Tìm và in ra thông tin của các vận động viên ở vị trí Hậu vệ. 
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Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct vandongvien 

{ 

 char hoten[25],vitri[10],mavdv[5]; 

 int tuoi; 

}; 

int main() 

{ 

 int n=0; 

 cout<<"nhap so luong van dong vien:"; 

 cin>>n; 

 vandongvien  vdv[100]; 

 for(int i=0;i<n;i++) 

 { 

  fflush(stdin); 

  cout<<"--------------------------\n"; 

  cout<<"nhap van dong vien ("<<i+1<<"/"<<n<<")\n"; 

  cout<<"nhap ma van dong vien:"; 

  cin.getline(vdv[i].mavdv,5); 

  cout<<"nhap ho ten van dong vien:"; 

  cin.getline(vdv[i].hoten,25); 

  cout<<"nhap vi tri cua van dong vien:"; 

  cin.getline(vdv[i].vitri,10); 

  cout<<"nhap so tuoi cua van dong vien:"; 

  cin>>vdv[i].tuoi; 

   

 } 

               cout<<"-----------------\n"; 

     cout<<"danh sach hau ve la:"; 

     for( int i=0;i<n;i++) 
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     { 

  if(vdv[i].vitri,"tiendao") 

  { 

   cout<<"----------------\n"<<endl; 

   cout<<"ma van dong vien:"<<vdv[i].mavdv<<endl; 

   cout<<"ho ten :"<<vdv[i].hoten<<endl; 

   cout<<"tuoi:"<<vdv[i].tuoi<<endl; 

   cout<<"vi tri  cua van dong vien:"<<vdv[i].vitri<<endl; 

      } 

 } 

     system("pause"); 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

10. Viết chương trình tạo một cấu trúc kiểu Student gồm các trường: tên, tuổi, lớp, số 

môn học, điểm môn học của các sinh viên. Nhập n sinh viên, in ra màn hình điểm 

trung bình và xếp loại lực học của sinh viên (sử dụng typedef struct). 

Hướng dẫn: 

#include<iostream> 

#include<string> 
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#include<iomanip> 

#define MAX 100 

using namespace std; 

struct Sinhvien1// 

{ 

 string TenSV; 

 float DiemToan; 

 float DiemLy; 

 float DiemHoa; 

}; 

void Nhap(Sinhvien1 &sv) 

{ 

 cout<<"\nNhap Ten sinh: vien"; 

 fflush(stdin); 

 getline(cin,sv.TenSV); 

 cout<<"\nNhap Diem Toan:"; 

 cin>>sv.DiemToan; 

 cout<<"\nNhap Diem Ly:"; 

 cin>>sv.DiemLy; 

 cout<<"\nNhap Diem Hoa:"; 

 cin>>sv.DiemHoa; 

} 

void Xuat(Sinhvien1 sv) 

{ 

cout<<setw(15)<<sv.TenSV<<setw(15)<<sv.DiemToan<<setw(15)<<sv.DiemLy 

<<setw(15)<<sv.DiemHoa<<endl; 

} 

bool KiemTra(Sinhvien1 Arr[],int index) 

{ 

 for(int i=0;i<index;i++) 

 { 

  if(Arr[i].DiemHoa<5||Arr[i].DiemToan<5||Arr[i].DiemLy<5) 

  { 
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   return true; 

  } 

 } 

 return false; 

} 

void MENU() 

{ 

 Sinhvien1 Arr[MAX]; 

 int x,index=0,n; 

 do 

 { 

  system("cls"); 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t==========MENU============="; 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t1.Nhap vao sinh vien moi"; 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t2.In ra tat ca cac sinh vien"; 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t3.In ra danh sach sinh vien thi lai"; 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t4.Thoat!"; 

  cout<<"\n\t\t\t\t\t Moi ban nhap vao lua chon!"; 

  cin>>x; 

  switch (x) 

  { 

  case 1: 

   { 

    system("cls"); 

    cout<<"\nNhap vao so sinh vien can them"; 

    cin>>n; 

    int dem=0; 

    for(int i=index;i<n+index;i++) 

    { 

    cout<<"\nNhap vao thong tin cua sv thu "<<i+1<<endl; 

     Nhap(Arr[i]); 

     dem++; 

    } 
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    index+=dem; 

    cout<<"\nDa nhap xong!"; 

    system("pause"); 

   } 

   break; 

  case 2: 

   { 

    system("cls"); 

    cout<<"\n\t\tDanh Sach sinh vien\n"; 

    cout<<setw(15)<<"Ten SV"<<setw(15)<<"Diem 

Toan"<<setw(15)<<"Diem Ly"<<setw(15)<<"Diem Hoa"<<endl; 

    for(int i=0;i<index;i++) 

    { 

     Xuat(Arr[i]); 

    } 

    system("pause"); 

   } 

   break; 

  case 3: 

   { 

    system("cls"); 

    if(KiemTra(Arr,index)) 

    { 

    cout<<"\nDanh sach sinh vien phai thi lai la:\n"; 

    cout<<setw(15)<<"Ten SV"<<setw(15)<<"Diem 

Toan"<<setw(15)<<"Diem Ly"<<setw(15)<<"Diem Hoa"<<endl; 

     for(int i=0;i<index;i++) 

     {     

 if(Arr[i].DiemHoa<5||Arr[i].DiemToan<5||Arr[i].DiemLy<5) 

      { 

       Xuat(Arr[i]); 

      } 

     } 
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    } 

    else 

     cout<<"\nKhong co sinh vien nao phai thi lai."; 

    system("pause"); 

   } 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 

 while(x!=4); 

} 

int main() 

{ 

 MENU(); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình thực hiện phân tích thống kê một lớp học khoảng 20 sinh viên. 

Thông tin của mỗi sinh viên bao gồm ID, tên, tuổi, điểm tổng kết học kì 1, điểm tổng 

kết học kì 2. Những thông tin cần thống kê bao gồm: 

Điểm trung bình cuối năm của cả lớp. 

Điểm tổng kết cuối năm của sinh viên nào là cao nhất. 
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Liệt kê danh sách những sinh viên có tiến bộ trong học tập (điểm tổng kết học kì 2 cao 

hơn điểm tổng kết học kì 1). 

2. Viết chương trình tạo struct công nhân gồm các trường: họ tên, năm sinh và giờ 

làm. 

- Nhập một số n, tạo và nhập một mảng n công nhân. 

- Liệt kê tên các công nhân nhận thưởng biết rằng công nhân nhận thưởng là 

các công nhân có giờ làm > 40 giờ. 

3. Để quản lý các hộ dân của một phường, người ta lưu trữ các thông tin sau: mã hộ, 

tên chủ hộ, số thành viên, mức thu nhập. Viết chương trình thực hiện các công việc 

sau: 

- Khai báo dữ liệu kiểu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một hộ dân. 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách các hộ dân 

- Hiển thị thông tin những hộ dân có số thành viên lớn hơn 5 (với đầy đủ thông 

tin, dưới dạng bảng). 

4. Cho một danh sách n sinh viên. Thông tin về mỗi sinh viên gồm: mã sv, họ tên, 

năm sinh, điểm trung bình. Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 

- Khai báo dữ liệu kiểu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một sinh viên. 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách sinh viên. 

- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của tuổi, in ra danh sách 

sau khi đã sắp xếp (với đầy đủ thông tin dưới dạng bảng). 

5. Để quản lý hàng hóa, mỗi một mặt hàng được lưu trữ các thông tin: mã hàng, tên 

hàng, số lượng, đơn giá. Hãy lập chương trình thực hiện các yêu cầu sau: 

- Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một mặt hàng 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách n mặt hàng 

- Hiển thị thông tin những mặt hàng có đơn giá lớn hơn 40000. 

6. Viết chương trình khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn một điểm trong hệ tọa độ Oxy. 

Hãy viết hàm thực hiện các công việc sau:   

- Tìm những điểm đối xứng của nó qua tung độ, hoành độ, toạ độ tâm.  

- Hãy tính tổng, hiệu, tích của hai điểm trong mặt phẳng toạ độ 0xy. 

7. Viết chương trình khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn một phân số. Hãy viết hàm 

thực hiện những công việc sau:  

- Rút gọn phân số.  

- So sánh hai phân số. 
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8. Để quản lý nhân viên của một cơ quan, người ta lưu trữ các thông tin: mã nhân 

viên, tên nhân viên, hệ số lương, phụ cấp, tổng lương. Hãy lập chương trình thực hiện 

các yêu cầu sau: 

- Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một nhân viên 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách n nhân viên  

- Tính tổng lương cho các nhân viên biết: 

 Tổng lương = hệ số lương*14900 + phụ cấp.  

9. Để quản lý các mặt hàng của một siêu thị, mỗi một mặt hàng được lưu trữ các thông 

tin: mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Hãy lập chương trình thực hiện 

các yêu cầu sau: 

- Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc lưu trữ thông tin cho một mặt hàng. 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách n mặt hàng. 

- Tính thành tiền cho các mặt hang biết: thành tiền = số lượng * đơn giá.  

10. Để quản lý sách trong thư viện, mỗi cuốn sách được lưu trữ các thông tin: mã 

sách, tên sách, số trang, tên tác giả, năm xuất bản. Hãy lập trình thực hiện các yêu cầu 

sau: 

- Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) lưu trữ thông tin cho một cuốn sách. 

- Nhập vào từ bàn phím một danh sách n cuốn sách. 

- Hiển thị thông tin những cuốn sách có Tên tác giả là “Nguyễn Văn Anh” (với 

đầy đủ thông). 
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LAB 12: LẬP TRÌNH VỚI BIẾN TỆP (1,2) 

A. MỤC TIÊU 

Trang bị cho sinh viên ky ̃năng lập trình cơ bản trong C++:  

+ Đọc tệp văn bản  

+ Ghi tệp văn bản  

+ Đọc tệp nhị phân  

+ Ghi tệp nhị phân  

+ Viết chương trình sử dụng tệp  

+ Phát hiện và sửa lỗi  

B. NỘI DUNG 

Các kiến thức cơ bản 

Mở một File: Đối tượng ofstream hoặc đối tượng fstream có thể được sử dụng 

để mở một file. 

Cú pháp hàm open(): 

void open(const char *ten_file, ios::che_do); 

Đóng một File: 

void close(); 

Con trỏ vị trí File:cả hai đối tượng istream và ostream đều cung cấp các hàm 

thành viên để xác định lại vị trí của con trỏ vị trí file (file-position pointer).  

Các hàm thành viên này là seekg (viết tắt của seek get) cho istream và seekp 

(viết tắt của seek put) cho ostream. 

Hàm đọc file nhị phân là hai hàm read và write của hai lớp ostream và istream. 

write (memory_block, size) 

read (memory_block, size) 

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

Máy tính cài hệ điều hànhWindows, RAM tối thiểu 256MB. 

Phần mềm C FREE 5.0. 

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH 

Sinh viên thành thạo cách khai báo và định nghĩa dữ liệu kiểu tệp, viết chương 

trình sử dụng dữ liệu kiểu tệp, áp dụng giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. 

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Viết chương trình đọc một dãy số từ bàn phím và ghi lên file. File được xem như 

file văn bản (ngầm định), các số được ghi cách nhau 1 dấu cách.  
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Hướng dẫn: 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

ofstream f; // khai báo (tạo đối tượng f) 

int x; 

f.open("DAYSO"); // mở file DAYSO và gán với f) 

for (int i = 1; i<=10; i++)  

{ 

cin >> x; 

f << x << ' '; 

} 

f.close(); 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

2. Viết chương trình mở một file trong chế độ đọc và ghi. Sau khi ghi thông tin được 

nhập vào bởi người sử dụng tới file my_documnet.dat, chương trình đọc thông tin từ 

file đó và tạo kết quả đầu ra trên màn hình. 

Hướng dẫn: 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

   char data[100]; 

   ofstream outfile; 

   outfile.open("my_documnet.dat"); 
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   cout << "Ghi du lieu toi file!" << endl; 

   cout << "Nhap ten cua ban: ";  

   cin.getline(data, 100); 

   // ghi du lieu da nhap vao trong file. 

   outfile << data << endl; 

   cout << "Nhap tuoi cua ban: ";  

   cin >> data; 

   cin.ignore(); 

   outfile << data << endl; 

   cout << "Nhap ten lop: ";  

   cin.getline(data, 100); 

   // dong file da mo. 

   outfile.close(); 

   // mo mot file trong che do read. 

   ifstream infile;  

  infile.open("my_documnet.dat ");  

   cout << "\n===========================\n" ; 

   cout << "Doc du lieu co trong file!" << endl;  

   infile >> data;  

   // ghi du lieu tren man hinh. 

   cout << data << endl; 

   // tiep tuc doc va hien thi du lieu. 

   infile >> data;  

   cout << data << endl;  

   // dong file da mo. 

   infile.close(); 

   return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 
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3. Viết chương trình kiểm tra sự tồn tại của 1 file.  

 (Ví dụ minh họa kiểm tra file lập trình về số hoàn hảo và sắp xếp dãy số theo thứ tự 

tăng dần) 

Hướng dẫn: 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

  

bool CheckFileExisting() 

{ 

  bool is_exist = true; 

  fstream data_file; 

  data_file.open("value.txt", ios::in); 

  bool ret = data_file.fail(); 

  if (ret == true) 

  { 

    is_exist = false; 

  }  

    data_file.close(); 

    return is_exist; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

4. Viết chương trình ghi data vào 1 file. (Nếu file chưa có thì sẽ thực hiện tạo file). 

Hướng dẫn: 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 
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using namespace std; 

  

void GhiFile(char* file_name) 

{ 

  if (file_name != NULL) 

  { 

    fstream data_file; 

    data_file.open(file_name, ios::out); 

    data_file << "Bai 11 \n"; 

    data_file << "Su dung cau truc mang 2 chieu! \n"; 

    data_file.close(); 

  } 

}  

int main() 

{ 

  GhiFile("value.txt"); 

  return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

5. Viết chương trình đọc file sử dụng hàm get. 

Hướng dẫn: 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

  

void DocFileOpen(char* fileName) 

{ 

  char ch; 

  char input[100]; 



174 
 

  fstream fsFile; 

  fsFile.open(fileName, ios::in); 

  if (fsFile == 0) 

  { 

    cout << "Cannot read file!"; 

  } 

  else 

  { 

    int i = 0; 

    while (!fsFile.eof()) 

    { 

      fsFile.get(ch); 

      input[i] = ch; 

      i++; 

    } 

  } 

  fsFile.close(); 

} 

int main() 

{ 

  DocFileOpen("my_docume1.txt"); 

  return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

6. Viết chương trình đọc file sử dụng hàm getline.   

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void ReadFile(char* fileName) 
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{ 

 char input[100]; 

 fstream fsFile; 

 fsFile.open(fileName, ios::in); 

 if (fsFile == 0)    //hoac dùng if (!fsFile.is_open()) 

 { 

    cout << "Cannot read file!"; 

 } 

 else 

 { 

  while (!fsFile.eof()) 

    { 

     fsFile.getline(input, 100); 

     cout << input; 

     } 

 } 

 fsFile.close(); 

} 

int main() 

{ 

  ReadFile("demo.txt"); 

  return 0; 

  } 

Kết quả chạy chương trình: 

 

7. Viết chương trình đọc một khối lượng dữ liệu file sử dụng hàm seekg.   

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 
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{ 

    long begin = 0; 

    long end = 0; 

    ifstream my_file ("sample.txt"); 

    begin = my_file.tellg(); 

    my_file.seekg(0, ios::end); 

    end = my_file.tellg(); 

    long size = end - begin; 

    cout << "size of file is: " << size << "byte"; 

    my_file.close(); 

    return 0; 

} 

Kết quả chạy chương trình: 

 

8. Ví dụ chương trình đọc file nhị phân 

Hướng dẫn: 

std::ifstream file (“MyFile.STL”, std::ios::in|std::ios::binary|std::ios::ate); 

if (file.is_open()) 

{ 

    size = file.tellg(); 

    memblock = new char [size]; 

    file.seekg (0, std::ios::beg); 

    file.read (memblock, size); 

    file.close(); 

} 

Trong ví dụ trên, std::ios::ate đã đưa con trỏ file về vị trí cuối cùng của file. Do đó 

size = vị trí byte cuối cùng file. Memblock được lấy dữ liệu ra từ file sau khi đã cấp 

phát tương ứng số byte. 

9. Viết chương trình nhập và in danh sách sinh viên đồng thời ghi/đọc. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 
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#include <fstream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <ctype.h> 

int main()  

{ 

int stt ; 

char *hoten, *fname, traloi; 

int tuoi; 

float diem; 

fstream f; 

cout << "Nhap ten file: "; cin >> fname; 

f.open(fname, ios::in | ios::out | ios::noreplace) ; 

if (f.bad()) { 

cout << "Tep co. Ghi de (C/K)?" ; 

cin.get(traloi) ; 

if (toupper(traloi) == 'C') { 

f.close() ; 

f.open(fname, ios::in | ios::out | ios::trunc) ; 

} else exit(1); 

} 

stt = 0; 

f << setprecision(1) << setiosflags(ios::showpoint) ; 

// nhap danh sách 

while (1) { 

stt++; 

cout << "\nNhap sinh vien thu " << stt ; 

cout << "\nHo ten: "; cin.ignore() ; cin.getline(hoten, 25); 

if (hoten[0] = 0) break; 

cout << "\nTuoi: "; cin >> tuoi; 

cout << "\nÐiem: "; cin >> diem; 

f << setw(24) << hoten << endl; 
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f << setw(4) << tuoi << set(8) << diem ; 

} 

// in danh sách 

f.seekg(0) ; // quay ve dau ds 

stt = 0; 

clrscr(); 

cout << "Danh sach sinh vien da nhap\n" ; 

cout << setprecision(1) << setiosflags(ios::showpoint) ; 

while (1) { 

f.getline(hoten,25); 

if (f.eof()) break; 

stt++; 

f >> tuoi >> diem; 

f.ignore(); 

cout << "\nSinh vien thu " << stt ; 

cout << "\nHo ten: " << hoten; 

cout << "\nTuoi: " << setw(4) << tuoi; 

cout << "\nÐiem: " << setw(8) << diem; 

} 

f.close(); 

getch(); 

} 

10. Viết chương trình ghi file các số chẵn và số lẻ từ 0 -> 100. 

Hướng dẫn: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void ghiSoChan(ofstream &GhiSo) 

{ 

    int dem = 0; 

    GhiSo<<"Day so chan tu 1 -> 100 \n"; 
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    for(int a = 1; a <= 100; a++) 

 { 

  if(a%2 == 0) 

  { 

                dem ++; 

   GhiSo<<a; 

   if(dem % 5 == 0) 

       { 

                           GhiSo<<"\n"; 

                            } 

   if(dem % 5 != 0) 

       { 

                              GhiSo<<"\t"; 

                            } 

  } 

 } 

    cout<<"\n So Chan: "<<dem; 

} 

void ghiSoLe(ofstream &GhiSo) 

{ 

    int dem = 0; 

    GhiSo<<"\nDay so le tu 1 -> 100 \n"; 

    for(int i = 1; i <= 100; i++) 

 { 

  if(i%2 != 0) 

  { 

                dem ++; 

   GhiSo<<i; 

   if(dem % 5 == 0) 

       { 

                           GhiSo<<"\n"; 

                            } 

   if(dem % 5 != 0) 
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       { 

                            GhiSo<<"\t"; 

                            } 

  } 

 } 

    cout<<"\n So Le: "<<dem; 

} 

int main() 

{ 

    ofstream GhiSo("Ghi So Chan Le.txt"); 

    ghiSoChan(GhiSo); 

    ghiSoLe(GhiSo); 

    GhiSo<<"\n; 

    GhiSo.close(); 

    system("pause"); 

    return 0; 

} 

F. BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY 

1. Viết chương trình đọc in từng kí tự của file văn bản ra màn hình. 

2. Viết chương trình tạo tập tin văn bản chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ. 

3. Viết chương trình tạo tập tin nhị phân chứa 1000 số nguyên bất kỳ ghi vào file 

SO.INP. Mỗi dòng 10 số, sau đó viết chương trình đọc file SO.INP, sắp xếp theo thứ 

tự tăng dần và lưu kết quả vào file SO.OUT. 

4. Viết chương trình tạo một file chứa 10000 số nguyên ngẫu nhiên đôi một khác nhau 

trong phạm vi từ 1 đến 32767 và đặt tên là SO1.INP. 

5. Tổ chức quản lý file sinh viên (Họ tên, ngày sinh, giới tính, điểm) với các chức 

năng: nhập, xem, xóa, sửa, tính điểm trung bình chung.  

6. Thông tin về một nhân viên trong cơ quan bao gồm: họ và tên, nghề nghiệp, số điện 

thoại, địa chỉ nhà riêng. Viết hàm nhập từ bàn phím thông tin của 7 nhân viên và ghi 

vào file INPUT.DAT. Viết hàm tìm trong file INPUT.DAT và in ra thông tin của 1 

nhân viên theo số điện thoại được nhập từ bàn phím.  
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